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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 117/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác 

Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15; 

Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy 

định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; 

Căn cứ Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

Căn cứ Thông tư số 42/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối 

với Trung tâm Dữ liệu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

179/TTr-SKHCN ngày 07 tháng 7 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận 

hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và 

khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2026. 

2. Các quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung 

tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên; 
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b) Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận 

hành và khai thác Trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết 

định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY CHẾ 

Quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 117/2026/QĐ-UBND) 
__________________________ 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về công tác quản lý, vận hành, 

khai thác đối với hạ tầng kỹ thuật, hệ thống, ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ thuộc 

Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Trung tâm Dữ liệu). 

2. Đối tượng áp dụng:  

Quy chế này áp dụng đối với:  

a) Cơ quan chủ quản Trung tâm Dữ liệu: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

b) Cơ quan quản lý Trung tâm Dữ liệu (gọi tắt là cơ quan quản lý): Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

c) Đơn vị vận hành Trung tâm Dữ liệu (gọi tắt là đơn vị vận hành): Trung 

tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị khai thác, sử dụng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, ứng 

dụng, dịch vụ tại Trung tâm Dữ liệu. 

đ) Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ hạ 

tầng, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ an ninh mạng có liên quan đến Trung tâm Dữ liệu. 

e) Chủ quản các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, ứng dụng đặt tại Trung 

tâm Dữ liệu hoặc đặt tại hạ tầng thuê ngoài nhưng có kết nối, liên thông, đồng bộ, 

khai thác hoặc quản trị từ xa với Trung tâm Dữ liệu. 

g) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, vận hành 

và khai thác Trung tâm Dữ liệu. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hạ tầng kỹ thuật là tập hợp thiết bị công nghệ thông tin (thiết bị định 

tuyến, thiết bị chuyển mạch, thiết bị lưu trữ dữ liệu, các thiết bị giám sát, bảo mật, 

máy chủ, máy trạm), thiết bị điện (điều hòa chính xác, tủ điện, chống sét, máng cáp 

điện), thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi, mạng 

nội bộ, mạng diện rộng, mạng truyền số liệu chuyên dùng và các thiết bị kỹ thuật 

chuyên dùng khác. 

2. Ứng dụng dùng chung là phần mềm dùng chung cho các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi của tỉnh được UBND tỉnh thống nhất triển khai đưa vào hoạt động 

tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh. 

3. Dữ liệu dùng chung là dữ liệu được nhiều cơ quan, đơn vị cùng sử dụng 

để phục vụ quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công và các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền. 

4. Tài khoản đặc quyền là tài khoản có quyền quản trị, cấu hình, giám sát 

hoặc truy cập vào các chức năng trọng yếu của hệ thống. 

5. Nhật ký hệ thống là thông tin ghi lại quá trình hoạt động, truy cập, cấu 

hình, xử lý và sự kiện phát sinh trong hệ thống. 

Điều 3. Chức năng, kiến trúc và dịch vụ của Trung tâm Dữ liệu 

1. Trung tâm Dữ liệu có chức năng lưu trữ, trao đổi, xử lý, tích hợp, chia sẻ 

và bảo đảm an toàn đối với dữ liệu, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và dịch vụ số của tỉnh; 

phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan theo quy định của 

pháp luật. 

2. Kiến trúc của Trung tâm Dữ liệu gồm các thành phần cơ bản sau đây: 

a) Phân hệ mạng và truyền dẫn: Phân hệ mạng được chia làm nhiều vùng 

khác nhau, mỗi vùng được thiết lập các chính sách an ninh và truy cập riêng để 

phục vụ các mục đích khác nhau. Trung tâm Dữ liệu sử dụng đường truyền số liệu 

chuyên dùng để kết nối mạng WAN của tỉnh phục vụ các cơ quan, địa phương, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh khai thác hệ thống dữ liệu dùng chung, sử dụng đường truyền 

riêng để cung cấp dịch vụ truy cập qua Internet. 

b) Phân hệ bảo đảm an ninh mạng: Bao gồm các thiết bị tường lửa cho lớp 

mạng và lớp ứng dụng, các thiết bị ngăn chặn xâm nhập trái phép, thiết bị cân bằng 

tải và các ứng dụng bảo đảm an toàn cho hệ thống. Mỗi thành phần trong phân hệ 

bảo đảm an ninh mạng đều được thiết kế bảo đảm tính dự phòng và bổ sung hỗ trợ 

lẫn nhau trong toàn bộ hệ thống của Trung tâm Dữ liệu. 
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c) Phân hệ máy chủ: Bao gồm hệ thống máy chủ phiến và các máy chủ đã 

được đầu tư hoặc được đặt tại Trung tâm Dữ liệu với khả năng sẵn sàng cho việc 

mở rộng số lượng máy chủ trong tương lai. Hệ thống máy chủ và nền tảng ảo hóa 

phục vụ triển khai, vận hành các ứng dụng, dịch vụ số, cơ sở dữ liệu dùng chung 

và chuyên ngành. 

d) Phân hệ lưu trữ: Bao gồm hệ thống lưu trữ tập trung với năng lực xử lý ở 

mức cao, khả năng lưu trữ lớn và hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu. Phân hệ được 

thiết kế bảo đảm khả năng mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn dữ liệu trong 

tương lai. 

đ) Phân hệ cơ sở dữ liệu: Là hệ thống các hệ cơ sở dữ liệu dùng chung hoặc 

chuyên ngành được xây dựng nhằm liên kết, tích hợp các ứng dụng dùng chung và 

chuyên ngành phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị và 

phục vụ công dân, doanh nghiệp. 

e) Phân hệ phần mềm: Bao gồm hệ thống ứng dụng dùng chung, ứng dụng 

chuyên ngành và các hệ thống phần mềm khác được triển khai tại Trung tâm Dữ 

liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và người dân, tổ chức theo thiết kế được phê duyệt và đảm bảo yêu cầu 

trước khi đưa vào sử dụng. 

g) Phân hệ các hệ thống phụ trợ: Bao gồm hệ thống nguồn điện, điều hòa 

chính xác, thiết bị lưu điện, máy phát điện, sàn nâng, hệ thống máng, cáp, hệ thống 

phòng cháy chữa cháy, kiểm soát ra vào, camera giám sát, và các thiết bị có liên 

quan khác. 

h) Phân hệ thành phần khác theo quy định của pháp luật. 

3. Các dịch vụ được cung cấp tại Trung tâm Dữ liệu, bao gồm: 

a) Duy trì, vận hành các hệ thống, nền tảng, ứng dụng dùng chung phục vụ 

hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, do Nhà nước bảo đảm kinh phí 

hoạt động: Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu tỉnh Thái Nguyên, Hệ thống Thư 

điện tử công vụ, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; các dịch vụ kết nối, chia 

sẻ dữ liệu; Hệ thống phản ánh hiện trường (C-ThaiNguyen) và các hệ thống dùng 

chung khác của tỉnh. 

b) Lưu trữ dữ liệu dự phòng cho các hệ thống, nền tảng, ứng dụng dùng 

chung của tỉnh được triển khai vận hành trên nền tảng điện toán đám mây. 

c) Các dịch vụ khác theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân bảo đảm phù hợp với 

quy định của pháp luật, bao gồm: 
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- Dịch vụ đặt, vận hành và quản trị máy chủ. 

- Dịch vụ lưu trữ, sao lưu, phục hồi và xử lý dữ liệu. 

- Dịch vụ cài đặt, tích hợp, khai thác và quản trị ứng dụng, cơ sở dữ liệu. 

- Dịch vụ thư mục (Active Directory). 

- Dịch vụ quản trị hạ tầng, cung cấp kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

- Dịch vụ kỹ thuật khác liên quan đến vận hành Trung tâm Dữ liệu theo quy 

định của pháp luật và phân công của cơ quan có thẩm quyền. 

d) Căn cứ vào nhu cầu thực tế, khả năng đáp ứng của hạ tầng và quy định 

của pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

việc bổ sung ứng dụng, dịch vụ vận hành tại Trung tâm Dữ liệu.  

4. Việc khai thác, sử dụng các thành phần, dịch vụ của Trung tâm Dữ liệu 

phải bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng quy trình kỹ thuật, có phân 

quyền truy cập, có nhật ký hệ thống và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, an ninh mạng. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu 

1. Trung tâm Dữ liệu phải được quản lý theo nguyên tắc tập trung, thống 

nhất, phân công nhiệm vụ rõ ràng; mọi hoạt động truy cập, khai thác, thay đổi cấu 

hình, kết nối và chia sẻ dữ liệu phải được kiểm soát, ghi nhật ký và truy vết được. 

2. Việc quản lý, vận hành, khai thác, kết nối, chia sẻ, sao lưu, phục hồi và 

bảo đảm an ninh mạng đối với Trung tâm Dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp 

luật về chuyển đổi số, dữ liệu số, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy 

định có liên quan. 

3. Dữ liệu và hệ thống thông tin phải được phân loại theo mức độ quan 

trọng, yêu cầu bảo mật, phạm vi sử dụng và mức độ ảnh hưởng khi xảy ra sự cố; 

việc áp dụng biện pháp bảo vệ phải tương ứng với từng loại dữ liệu, từng hệ thống 

và từng dịch vụ. 

4. Dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước 

và các dữ liệu quan trọng khác phải được bảo vệ theo quy định riêng tương ứng, bảo 

đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng phạm vi và đúng thời hạn sử dụng. 

5. Hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm Dữ liệu, hệ thống kết nối từ xa hoặc 

hệ thống đặt tại hạ tầng thuê ngoài nhưng có liên thông với Trung tâm Dữ liệu phải 

tuân thủ cùng một yêu cầu quản lý an toàn tối thiểu, bao gồm phân quyền truy cập, 

xác thực, sao lưu, giám sát, cảnh báo và xử lý sự cố. 
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6. Việc vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ của Trung tâm Dữ liệu phải bảo 

đảm liên tục, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

7. Trường hợp phát sinh sự cố an ninh mạng, mất dữ liệu, lộ lọt dữ liệu cá 

nhân hoặc gián đoạn dịch vụ, đơn vị vận hành phải kịp thời áp dụng biện pháp 

khẩn cấp, cô lập sự cố, báo cáo cơ quan quản lý, chủ trì hoặc phối hợp xử lý theo 

quy trình được phê duyệt. 

8. Đơn vị vận hành sử dụng, quản lý tài sản theo đúng các quy định hiện 

hành về quản lý, sử dụng tài sản công và được phép triển khai cung cấp các dịch vụ 

gia tăng được cho phép theo quy định nhưng phải dựa trên cơ sở đảm bảo khai thác 

an toàn, hiệu quả hạ tầng Trung tâm Dữ liệu hiện có. 

Điều 5. Các hành vi bị cấm trong quản lý, vận hành và khai thác Trung 

tâm Dữ liệu 

1. Phá hoại, cản trở làm gián đoạn hoạt động chung của Trung tâm Dữ liệu. 

2. Sử dụng trái phép cơ sở hạ tầng, tài nguyên, dữ liệu của Trung tâm Dữ 

liệu hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân được lưu trữ, xử lý tại Trung tâm Dữ liệu để 

phục vụ lợi ích cá nhân, trục lợi, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

3. Chia sẻ tài khoản quản trị giữa các quản trị viên. 

4. Tự ý can thiệp, thay đổi, sao chép, chuyển giao hoặc cung cấp dữ liệu, 

phần mềm, cấu hình và tài nguyên hệ thống khi chưa được phép của cơ quan có 

thẩm quyền. 

5. Đánh cắp, giả mạo tài khoản để truy cập trái phép vào các phần mềm ứng 

dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu. 

6. Đấu nối thiết bị, cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc, thay đổi cấu hình 

hệ thống khi chưa được phê duyệt. 

7. Phát tán mã độc từ bên trong, vô hiệu hóa hoặc làm gián đoạn dịch vụ của 

Trung tâm Dữ liệu. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC 

TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

Điều 6. Quy định về chế độ làm việc, ra, vào Trung tâm Dữ liệu 

1. Trung tâm Dữ liệu được tổ chức vận hành liên tục, bảo đảm khả năng hoạt 

động 24 giờ trong ngày, 07 ngày trong tuần đối với các hệ thống, dịch vụ trọng yếu 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
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2. Đơn vị vận hành có trách nhiệm bố trí nhân sự trực, giám sát và xử lý kỹ 

thuật phù hợp với mức độ quan trọng của hệ thống; bảo đảm tiếp nhận, ghi nhận, 

xử lý và báo cáo kịp thời các cảnh báo, sự cố phát sinh trong quá trình vận hành. 

3. Cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Dữ liệu phải 

tuân thủ nội quy, quy trình vận hành, quy trình bảo đảm an ninh mạng, quy trình ra 

vào khu vực kiểm soát và các quy định liên quan khác; không tự ý thay đổi cấu 

hình, cài đặt phần mềm, can thiệp dữ liệu hoặc thực hiện thao tác vượt quá thẩm 

quyền được giao. 

4. Mọi thao tác kỹ thuật có ảnh hưởng đến hạ tầng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, 

tài khoản, cấu hình hoặc dịch vụ của Trung tâm Dữ liệu phải được phân quyền, ghi 

nhật ký và thực hiện theo đúng quy trình đã được phê duyệt. 

5. Khi chấm dứt công tác, thay đổi vị trí công việc hoặc không còn được 

giao nhiệm vụ liên quan, người làm việc tại Trung tâm Dữ liệu phải bàn giao đầy 

đủ tài liệu, thiết bị, tài khoản, thẻ truy cập, thông tin kỹ thuật và các tài sản khác có 

liên quan; đồng thời chấm dứt quyền truy cập theo quy định. 

6. Tổ chức, cá nhân đến làm việc, kiểm tra, bảo trì, tham quan hoặc phối hợp 

kỹ thuật tại Trung tâm Dữ liệu phải chấp hành quy chế ra vào, kiểm soát thiết bị 

mang theo, đăng ký mục đích làm việc và chịu sự giám sát của đơn vị vận hành 

trong suốt thời gian có mặt tại khu vực kiểm soát. 

7. Trường hợp làm việc với hệ thống, dữ liệu hoặc dịch vụ có chứa dữ liệu 

cá nhân hoặc dữ liệu quan trọng, đơn vị vận hành và người được giao nhiệm vụ 

phải áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ dữ 

liệu cá nhân và an ninh mạng. 

Điều 7. Quy định về an toàn hoạt động 

1. Trung tâm Dữ liệu phải được bố trí, vận hành trong điều kiện bảo đảm an 

toàn về nhà trạm, môi trường, nguồn điện, điều hòa, phòng cháy, chữa cháy, kiểm 

soát ra vào và các hệ thống phụ trợ khác, đáp ứng yêu cầu hoạt động liên tục, ổn 

định và an toàn. 

2. Khu vực đặt thiết bị và khu vực kỹ thuật phải bảo đảm khô ráo, sạch sẽ, 

được kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, bụi, cháy nổ, thấm dột, côn trùng và các yếu tố 

môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. 

3. Hệ thống điện cấp cho Trung tâm Dữ liệu phải có nguồn cấp phù hợp, có 

thiết bị lưu điện, máy phát điện dự phòng và phương án chuyển đổi nguồn để bảo 

đảm duy trì hoạt động khi mất điện lưới hoặc xảy ra sự cố điện. 
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4. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chống sét, giám sát môi trường và các 

thiết bị an toàn khác phải được lắp đặt đồng bộ, kiểm tra định kỳ và bảo trì theo 

quy định; khi phát hiện nguy cơ mất an toàn phải kịp thời xử lý và báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền. 

5. Hệ thống camera giám sát, kiểm soát ra vào và các giải pháp an ninh vật 

lý khác phải hoạt động liên tục, bảo đảm nhận diện, ghi nhận và truy vết được việc 

ra, vào khu vực hạn chế. 

6. Tổ chức, cá nhân khi vào khu vực Trung tâm Dữ liệu phải tuân thủ quy 

định về đăng ký, kiểm soát phương tiện, thiết bị mang theo, thời gian làm việc và 

phạm vi tiếp cận; không được tự ý mang vào khu vực kiểm soát các thiết bị, vật 

dụng có nguy cơ gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến hệ thống. 

7. Đơn vị vận hành có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông số kỹ 

thuật, tình trạng môi trường, trạng thái nguồn điện, thiết bị phụ trợ và an ninh vật 

lý; kịp thời phát hiện, cảnh báo, cô lập và xử lý sự cố để hạn chế tối đa ảnh hưởng 

đến hoạt động của Trung tâm Dữ liệu. 

Điều 8. Quản lý thiết bị 

1. Thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị phụ trợ và các tài sản kỹ thuật khác 

sử dụng tại Trung tâm Dữ liệu phải được thống kê, phân loại, ghi mã, gắn nhãn và 

quản lý theo danh mục tài sản. 

2. Đơn vị vận hành có trách nhiệm theo dõi tình trạng sử dụng, thời hạn bảo 

hành, lịch sử sửa chữa, thay thế, bảo trì và mức độ quan trọng của từng thiết bị; 

định kỳ kiểm kê, đánh giá và báo cáo cơ quan quản lý theo quy định. 

3. Thiết bị đưa vào sử dụng tại Trung tâm Dữ liệu phải bảo đảm phù hợp với 

tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu an toàn và khả năng vận hành của hệ thống; việc mua 

sắm, điều chuyển, thay thế hoặc thanh lý phải thực hiện theo đúng thẩm quyền và 

quy định của pháp luật. 

4. Khi thiết bị hỏng, suy giảm chất lượng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến 

hoạt động của hệ thống, đơn vị vận hành phải kịp thời kiểm tra, cô lập, sửa chữa 

hoặc thay thế; đối với thiết bị quan trọng phải báo cáo ngay cơ quan quản lý để xử 

lý theo phương án ưu tiên. 

5. Thiết bị lưu trữ, thiết bị có khả năng chứa dữ liệu, phương tiện sao lưu, 

thiết bị di động và thiết bị đầu cuối trước khi chuyển giao, thanh lý, sửa chữa bên 

ngoài hoặc hủy bỏ phải được xóa dữ liệu an toàn, bảo đảm không thể khôi phục 

trái phép. 
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6. Việc mang thiết bị ra khỏi khu vực Trung tâm Dữ liệu để bảo trì, bảo hành 

hoặc xử lý kỹ thuật phải được đăng ký, kiểm soát, giám sát và có biên bản bàn 

giao, nhận lại theo quy trình đã được phê duyệt. 

7. Đơn vị vận hành có trách nhiệm theo dõi hiệu năng, tình trạng hoạt động 

và nguy cơ lỗi của thiết bị để chủ động kiến nghị bảo trì, nâng cấp, thay thế hoặc 

bổ sung khi cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động liên tục của Trung tâm Dữ liệu. 

Điều 9. Quản lý hệ thống mạng 

1. Hệ thống mạng và truyền dẫn của Trung tâm Dữ liệu phải được thiết kế, 

triển khai và vận hành bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, an toàn và đáp ứng yêu 

cầu kết nối, chia sẻ, lưu trữ, xử lý dữ liệu của các hệ thống, ứng dụng và dịch vụ 

liên quan. 

2. Hệ thống mạng phải được phân vùng chức năng rõ ràng, bảo đảm tách 

biệt các khu vực mạng theo mục đích sử dụng, mức độ an toàn và phạm vi truy 

cập; mỗi vùng mạng phải có chính sách kiểm soát riêng về địa chỉ, kết nối, truy cập 

và giám sát. 

3. Việc kết nối giữa Trung tâm Dữ liệu với mạng chuyên dùng, mạng nội bộ, 

mạng diện rộng, kết nối từ xa và các hệ thống ngoài Trung tâm Dữ liệu phải được 

kiểm soát, phê duyệt và ghi nhật ký; không được tự ý mở kết nối khi chưa bảo đảm 

điều kiện về an ninh mạng. 

4. Hệ thống mạng phải có giải pháp bảo vệ trước nguy cơ tấn công, xâm 

nhập trái phép, lây nhiễm mã độc, phát tán dữ liệu và các nguy cơ mất an toàn 

khác; đồng thời phải có cơ chế giám sát, cảnh báo và phát hiện bất thường trong 

lưu lượng, kết nối và truy cập. 

5. Việc cấu hình, thay đổi, nâng cấp, bổ sung hoặc loại bỏ thiết bị mạng, 

đường truyền và dịch vụ truyền dẫn phải được thực hiện theo thẩm quyền, quy 

trình kỹ thuật và kế hoạch đã được phê duyệt; các thay đổi quan trọng phải được 

thử nghiệm, ghi nhận và kiểm tra lại trước khi đưa vào vận hành chính thức. 

6. Hệ thống mạng và truyền dẫn phải bảo đảm khả năng dự phòng, chuyển 

mạch, khôi phục và duy trì dịch vụ khi xảy ra sự cố; đối với hệ thống, dịch vụ 

trọng yếu phải có phương án dự phòng phù hợp với mức độ quan trọng và yêu cầu 

liên tục hoạt động. 

7. Đơn vị vận hành có trách nhiệm thường xuyên theo dõi hiệu năng, độ ổn 

định, băng thông, trạng thái kết nối và an toàn của hệ thống mạng; kịp thời phát 

hiện, khắc phục sự cố và báo cáo cơ quan quản lý khi phát sinh vấn đề vượt quá 

khả năng xử lý. 
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Điều 10. Quản lý an ninh mạng trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu 

1. Các hệ thống thông tin tại Trung tâm Dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an ninh mạng theo Luật An ninh mạng 

số 116/2025/QH15 và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên đặt tại Trung tâm Dữ liệu phải được 

kiểm tra, đánh giá an ninh mạng định kỳ theo Luật An ninh mạng và quy định pháp 

luật có liên quan; kết quả kiểm tra, đánh giá được tổng hợp, báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định. 

3. Thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống và ứng dụng trước khi đưa vào 

vận hành chính thức tại Trung tâm Dữ liệu phải được kiểm tra, đánh giá an ninh 

mạng theo quy định. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu kết nối hệ thống với Trung 

tâm Dữ liệu phải chứng minh đã thực hiện các nhiệm vụ hoặc biện pháp bảo vệ an 

ninh mạng đối với hệ thống theo quy định tại Điều 10 Luật An ninh mạng; việc kết 

nối được thực hiện khi hệ thống của cơ quan, đơn vị đáp ứng các yêu cầu về bảo 

đảm an ninh mạng theo quy định; trường hợp chưa đáp ứng, đơn vị vận hành có 

thể yêu cầu khắc phục, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an ninh mạng trước khi 

thực hiện kết nối. 

4. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị 

được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh hoặc nền tảng, 

hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu khác được cấp có thẩm quyền cho phép, phù hợp 

với Nghị định số 278/2025/NĐ-CP và kiến trúc số của tỉnh; không tự ý thiết lập kết 

nối riêng lẻ ngoài phạm vi được phê duyệt. 

5. Trung tâm Dữ liệu thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám 

sát an ninh mạng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 11. Quản trị các hệ thống phần mềm 

1. Phần mềm, ứng dụng, nền tảng và cơ sở dữ liệu sử dụng tại Trung tâm Dữ 

liệu phải được quản lý theo danh mục tài sản phần mềm, trong đó xác định rõ tên 

phần mềm, chức năng, phiên bản, mức độ quan trọng, phạm vi sử dụng, chủ sở 

hữu, đơn vị quản lý và tình trạng bản quyền. 

2. Việc cài đặt, triển khai, cập nhật, thay thế, gỡ bỏ hoặc tạm dừng phần 

mềm phải được thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy trình kỹ thuật và kế hoạch đã 

được phê duyệt; không được tự ý cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc, phần 

mềm phục vụ mục đích cá nhân hoặc phần mềm chưa được kiểm tra an toàn. 
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3. Hệ điều hành, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và các thành 

phần liên quan phải có bản quyền hoặc quyền sử dụng hợp pháp, được cập nhật 

bản vá, sửa lỗi và khắc phục điểm yếu về an ninh mạng kịp thời; việc cập nhật phải 

được kiểm tra, sao lưu và ghi nhận đầy đủ trước, trong và sau khi thực hiện. 

4. Đơn vị vận hành phải phân loại và đánh giá mức độ rủi ro dựa trên yêu 

cầu về tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng cho việc sử dụng của tài sản phần 

mềm để thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp. 

5. Cài đặt và sử dụng các hệ thống phần mềm: 

a) Đối với phần mềm cài đặt mới tại Trung tâm Dữ liệu: 

- Phần mềm trước khi cài đặt phải bảo đảm đã được kiểm thử/vận hành thử 

và nghiệm thu đưa vào sử dụng; 

- Khi cài đặt phải rà quét (scan) virus, mã độc… và sử dụng máy tính có ghi 

màn hình tất cả quá trình thao tác tại Trung tâm Dữ liệu. 

b) Đối với các phần mềm đang sử dụng tại Trung tâm Dữ liệu: 

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thường xuyên cập nhật 

thông tin, nội dung thông tin của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm 

chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình; cung cấp thông tin ra ngoài phải đảm bảo 

các yêu cầu về an toàn, bảo mật, phạm vi cung cấp thông tin, tính đúng đắn, hợp 

pháp của thông tin. 

- Thường xuyên cập nhật các bản vá lỗi đối với hệ điều hành, các phần mềm 

nền tảng, hệ thống mã nguồn theo khuyến nghị của nhà sản xuất. 

6. Đơn vị vận hành có trách nhiệm định kỳ rà soát tình trạng phần mềm, thời 

hạn bản quyền, phiên bản đang sử dụng, cấu hình hệ thống và mức độ an toàn để 

kịp thời báo cáo, kiến nghị nâng cấp, thay thế hoặc khắc phục khi cần thiết. 

7. Không phát tán, chia sẻ các hệ thống phần mềm tại Trung tâm Dữ liệu 

dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 12. Quản trị sao lưu, phục hồi dữ liệu 

1. Dữ liệu, cấu hình hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu và các thành phần 

quan trọng khác của Trung tâm Dữ liệu phải được sao lưu đầy đủ, định kỳ và có 

kiểm tra khả năng phục hồi. 

2. Đơn vị vận hành có trách nhiệm xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực 

hiện quy trình sao lưu, phục hồi dữ liệu phù hợp với mức độ quan trọng của từng 

hệ thống, từng dịch vụ và từng loại dữ liệu. 
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3. Dữ liệu phải được phân loại theo mức độ quan trọng, tần suất thay đổi, 

yêu cầu bảo mật và khả năng khôi phục để xác định phương án sao lưu phù hợp; 

đối với dữ liệu quan trọng phải có ít nhất một bản sao lưu dự phòng tại vị trí hoặc 

môi trường lưu trữ độc lập. 

4. Việc sao lưu phải bảo đảm tính toàn vẹn, bí mật và khả năng truy xuất của 

dữ liệu; trường hợp dữ liệu có chứa thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm thì 

phải áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật. 

5. Đơn vị vận hành phải định kỳ kiểm tra, thử nghiệm phục hồi dữ liệu để 

bảo đảm bản sao lưu có thể sử dụng được khi xảy ra sự cố; việc kiểm thử phải 

được ghi nhận, đánh giá và khắc phục các tồn tại nếu có. 

6. Trường hợp xảy ra sự cố, mất dữ liệu, hư hỏng dữ liệu hoặc có nguy cơ 

mất an toàn dữ liệu, đơn vị vận hành phải ưu tiên khôi phục dữ liệu quan trọng, 

bảo đảm hoạt động liên tục của các dịch vụ thiết yếu và báo cáo cơ quan quản lý 

theo quy định. 

7. Việc lưu trữ, vận chuyển, sao chép, phục hồi và hủy bản sao dữ liệu phải 

được kiểm soát chặt chẽ, không để lộ lọt, thất thoát hoặc sử dụng trái phép dữ liệu 

trong bất kỳ trường hợp nào. 

Điều 13. Quản lý hồ sơ 

1. Danh sách các loại hồ sơ lưu trữ: 

a) Quy định về quản lý, triển khai, vận hành các hệ thống. 

b) Các quy trình vận hành kỹ thuật các hệ thống. 

c) Các quy trình bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống. 

d) Hồ sơ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật. 

đ) Hồ sơ quản trị các hệ thống thông tin. 

e) Hồ sơ lưu các dịch vụ cung cấp. 

g) Bảng thống kê danh sách thiết bị tại Trung tâm Dữ liệu. Danh sách các 

thiết bị hỏng, hết khấu hao sử dụng chờ thanh lý. Biên bản bàn giao thiết bị cho 

người quản trị, người sử dụng (nếu có). 

h) Tài liệu, biên bản kiểm tra, đánh giá của Trung tâm Dữ liệu. 

i) Báo cáo quản trị hệ thống, nhật ký vận hành hệ thống. 

k) Các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật khác. 
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2. Hồ sơ được lập, cập nhật, quản lý và lưu trữ dưới dạng giấy hoặc điện tử 

theo quy định của pháp luật về lưu trữ, giao dịch điện tử, bảo vệ bí mật nhà nước, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định có liên quan. 

Điều 14. Xử lý sự cố 

1. Khi phát hiện có sự cố, người sử dụng hoặc cán bộ vận hành, cán bộ trực 

hệ thống có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo đơn vị vận hành, lãnh đạo 

cơ quan quản lý để kiểm tra, xử lý, khắc phục theo quy trình đã được phê duyệt. 

2. Tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của sự cố, đánh giá và phân loại theo 03 mức: 

a) Các sự cố thông thường (không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Trung 

tâm Dữ liệu), đơn vị vận hành nhanh chóng xử lý sự cố. 

b) Các sự cố nghiêm trọng (sự cố liên quan đến thiết bị mạng, thiết bị bảo 

mật, máy chủ, đường truyền dữ liệu, cơ sở dữ liệu, các sự cố liên quan gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động của Trung tâm Dữ liệu), ngay sau khi phát hiện sự 

cố, đơn vị vận hành phải kịp thời cô lập, bảo vệ dữ liệu, đánh giá ảnh hưởng của sự 

cố, báo cáo cơ quan quản lý để phối hợp, điều phối xử lý. 

c) Các sự cố đặc biệt nghiêm trọng (gây ngưng trệ đến toàn bộ hoạt động 

của Trung tâm Dữ liệu), ngay sau khi phát hiện sự cố, đơn vị vận hành phải kịp 

thời cô lập, bảo vệ dữ liệu, báo cáo cơ quan quản lý đánh giá ảnh hưởng của sự cố, 

báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo để phối hợp, điều phối xử lý. 

3. Quy định khắc phục sự cố: 

a) Báo cáo kịp thời cơ quan quản lý Trung tâm Dữ liệu với các sự cố nghiêm 

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

b) Thông báo đến các cơ quan đang khai thác các ứng dụng, dịch vụ của 

Trung tâm Dữ liệu về thời gian dự kiến hoàn thành xử lý, khắc phục sự cố. 

c) Thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi khắc phục sự cố. 

d) Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị hệ thống. 

e) Ghi nhật ký diễn biến sự cố, phương án khắc phục. 

4. Việc xử lý sự cố phải ưu tiên khôi phục các dịch vụ thiết yếu, phục hồi dữ 

liệu quan trọng và ghi nhận đầy đủ quá trình xử lý để phục vụ kiểm tra, đánh giá, 

rút kinh nghiệm sau sự cố. 

Điều 15. Bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm Dữ liệu 

1. Trung tâm Dữ liệu phải được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ đối với toàn bộ 

hạ tầng, thiết bị, phần mềm, hệ thống phụ trợ và các thành phần liên quan nhằm 

bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định và an toàn. 
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2. Đơn vị vận hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng 

định kỳ, xác định rõ nội dung, thời gian, phạm vi, phương án kỹ thuật và biện pháp 

bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện; kế hoạch này phải được cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. 

3. Việc bảo trì, bảo dưỡng phải thực hiện theo đúng quy trình, có thông báo 

trước cho các đơn vị, hệ thống bị ảnh hưởng và phải được ghi nhận đầy đủ trước, 

trong và sau khi thực hiện. 

4. Trường hợp bảo trì, bảo dưỡng có nguy cơ làm gián đoạn dịch vụ trọng 

yếu, đơn vị vận hành phải bố trí phương án dự phòng, thời điểm thực hiện phù hợp 

và biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm Dữ liệu. 

5. Sau khi hoàn thành bảo trì, bảo dưỡng, đơn vị vận hành phải kiểm tra, 

chạy thử, xác nhận trạng thái hoạt động và đánh giá mức độ an toàn, ổn định của 

hệ thống trước khi đưa trở lại vận hành chính thức. 

6. Đối với phần mềm, thiết bị, hệ thống có dấu hiệu suy giảm hiệu năng, lỗi 

kỹ thuật hoặc nguy cơ mất an toàn, đơn vị vận hành phải chủ động đề xuất sửa 

chữa, thay thế, nâng cấp hoặc điều chỉnh cấu hình kịp thời để bảo đảm hoạt động 

của Trung tâm Dữ liệu. 

7. Việc bảo trì, bảo dưỡng thuê ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật, 

bảo đảm bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu và trách nhiệm của các bên trong suốt 

quá trình thực hiện. 

Điều 16. Quản lý mật khẩu hệ thống Trung tâm Dữ liệu 

1. Đơn vị vận hành có trách nhiệm thiết lập, tiếp nhận, quản lý, giám sát sử 

dụng hệ thống mật khẩu quản trị của Trung tâm Dữ liệu, đảm bảo khả năng truy 

cập bằng tài khoản quản trị hệ thống ở mức cao nhất trong mọi trường hợp. 

2. Mật khẩu sử dụng cho tài khoản truy cập hệ thống, ứng dụng, cơ sở dữ 

liệu và dịch vụ tại Trung tâm Dữ liệu phải bảo đảm độ dài, độ phức tạp và thời hạn 

sử dụng phù hợp với mức độ quan trọng của tài khoản: 

a) Độ dài của mật khẩu: 

- Đối với mật khẩu của nhân viên và người sử dụng (dùng để đăng nhập thư 

điện tử, ứng dụng nghiệp vụ, máy tính cá nhân và các ứng dụng khác): Tối thiểu là 

08 ký tự. 

- Đối với mật khẩu quản trị hệ thống (sử dụng cho quản trị các hệ thống 

mạng, bảo mật, máy chủ, thư điện tử, ứng dụng dùng chung): Tối thiểu là 12 ký tự. 
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b) Nội dung mật khẩu: 

- Không bao gồm các từ dễ nhớ như: Tên, ngày, tháng, năm sinh, số điện thoại. 

- Phải bao gồm các loại ký tự sau: Chữ cái in thường, chữ cái in hoa, ký tự 

đặc biệt, số. 

c) Thời gian sử dụng mật khẩu: 

Mật khẩu sử dụng cho tài khoản truy cập hệ thống, ứng dụng, cơ sở dữ liệu 

và dịch vụ tại Trung tâm Dữ liệu phải được thay đổi theo chu kỳ phù hợp với chính 

sách an ninh mạng, cấp độ hệ thống thông tin và mức độ rủi ro. Trường hợp có 

thay đổi về nhân sự hoặc yêu cầu tăng cường bảo mật để bảo đảm an ninh mạng thì 

Thủ trưởng đơn vị vận hành Trung tâm Dữ liệu quyết định việc thay đổi toàn bộ 

mật khẩu quản trị của Trung tâm Dữ liệu. 

d) Quy định lưu trữ mật khẩu: 

- Không lưu trữ mật khẩu trên máy tính cá nhân, các thiết bị điện tử. 

- Không lưu mật khẩu dưới dạng văn bản rõ trên bất kỳ tài liệu, tệp tin hay 

cơ sở dữ liệu nào. 

3. Người sử dụng phải thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu, khi hết thời 

hạn sử dụng, khi có nghi ngờ lộ lọt, hoặc khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền. 

4. Tài khoản quản trị và tài khoản truy cập vào hệ thống có chứa dữ liệu cá 

nhân, dữ liệu quan trọng hoặc hệ thống kết nối từ xa phải áp dụng cơ chế bảo vệ 

tăng cường, bao gồm xác thực đa yếu tố, hạn chế số lần đăng nhập sai và kiểm soát 

chặt chẽ việc khôi phục mật khẩu. 

5. Người sử dụng không được chia sẻ, cho mượn, ghi chép công khai, lưu 

trữ không an toàn hoặc tiết lộ mật khẩu và thông tin xác thực; mọi hành vi vi phạm 

phải được ghi nhận và xử lý theo quy định. 

6. Đơn vị vận hành có trách nhiệm cấu hình, giám sát, kiểm tra và định kỳ rà 

soát chính sách mật khẩu; trường hợp phát hiện tài khoản không bảo đảm an toàn 

phải yêu cầu thay đổi hoặc vô hiệu hóa ngay để bảo vệ hệ thống. 

Điều 17. Kiểm soát truy nhập và xác thực 

1. Việc cấp, quản lý và thu hồi quyền truy cập đối với Trung tâm Dữ liệu 

phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn sử dụng; 

mỗi người sử dụng chỉ được cấp một tài khoản, trừ trường hợp đặc biệt do cơ quan 

có thẩm quyền quyết định. 
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2. Tài khoản phải được phân quyền theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết, phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; việc cấp quyền quản trị, quyền truy cập từ 

xa, quyền khai thác dữ liệu và quyền sử dụng ứng dụng phải được kiểm soát riêng. 

3. Hệ thống phải áp dụng cơ chế xác thực an toàn, bao gồm mật khẩu đủ độ 

mạnh, thay đổi định kỳ, khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần (nhập sai liên 

tiếp 05 lần trong vòng 30 phút) và các biện pháp xác thực tăng cường đối với tài 

khoản quản trị hoặc truy cập từ xa. Tài khoản bị khóa chỉ được mở lại thông qua 

các phương thức xác thực được từng hệ thống quy định. 

4. Việc truy cập vào hệ thống, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và tài nguyên tại 

Trung tâm Dữ liệu phải được ghi nhật ký đầy đủ, bảo đảm truy vết được thời điểm, 

tài khoản, thiết bị, địa chỉ truy cập và thao tác thực hiện. 

5. Tài khoản không còn sử dụng, tài khoản hết hạn, tài khoản của người 

chuyển công tác, thôi việc hoặc thay đổi vị trí công tác phải được thu hồi, vô hiệu 

hóa hoặc điều chỉnh quyền truy cập kịp thời theo quy định. 

6. Trường hợp truy cập từ xa, truy cập qua hạ tầng thuê ngoài hoặc truy cập 

vào hệ thống liên thông với Trung tâm Dữ liệu, đơn vị vận hành phải áp dụng biện 

pháp kiểm soát bổ sung phù hợp với mức độ rủi ro, bảo đảm an ninh mạng và bảo 

vệ dữ liệu cá nhân. 

Điều 18. Quản lý tài khoản đặc quyền và giám sát truy cập hệ thống 

1. Việc cấp phát, thu hồi, phân quyền tài khoản đặc quyền (tài khoản quản trị 

máy chủ, mạng, cơ sở dữ liệu) tại Trung tâm Dữ liệu phải được phê duyệt bằng văn 

bản của Lãnh đạo đơn vị vận hành và tuân thủ nguyên tắc "quyền hạn tối thiểu" 

(chỉ cấp đúng quyền cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ). 

2. Mọi phiên truy cập quản trị cấu hình phải được thực hiện qua các hệ 

thống máy chủ an toàn, có xác thực đa yếu tố. 

3. Nhật ký hoạt động của tài khoản đặc quyền và sự kiện an ninh mạng phải 

được lưu trữ tập trung tại phân hệ độc lập, bảo đảm tính toàn vẹn, chống sửa, xóa 

trái phép; thời gian lưu trữ tối thiểu 24 tháng hoặc dài hơn theo yêu cầu của pháp 

luật, cấp độ hệ thống thông tin và phương án bảo vệ được phê duyệt. 

Điều 19. Quy định về cung cấp, tiếp nhận máy móc, thiết bị và phần 

mềm của các đơn vị tại Trung tâm Dữ liệu 

1. Việc triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trên hạ 

tầng Trung tâm Dữ liệu phải được quy định cụ thể trong thiết kế kỹ thuật được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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2. Đối với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cung cấp hoặc đặt máy chủ để 

triển khai ứng dụng trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu: Các cơ quan, đơn vị gửi văn 

bản đề nghị về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định. 

3. Các đơn vị có thiết bị hoặc ứng dụng đặt tại Trung tâm Dữ liệu chịu trách 

nhiệm quản trị nội dung, phần mềm của cơ quan mình (thực hiện từ xa hoặc trực 

tiếp) đồng thời tuân thủ các nguyên tắc và đảm bảo an toàn an ninh hệ thống. 

Điều 20. Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ 

1. Khi chấm dứt vận hành, thay thế, nâng cấp, thanh lý hoặc hủy bỏ thiết bị, 

phần mềm, hệ thống hoặc dịch vụ tại Trung tâm Dữ liệu, đơn vị vận hành phải xây 

dựng phương án xử lý bảo đảm an toàn cho dữ liệu, tài khoản, cấu hình, nhật ký và 

các thông tin liên quan. 

2. Trước khi chuyển giao, sửa chữa, thanh lý hoặc hủy bỏ thiết bị, phương 

tiện lưu trữ, thiết bị đầu cuối, máy chủ, ổ cứng, thẻ nhớ, USB, băng từ và các thiết 

bị có khả năng lưu chứa dữ liệu, phải thực hiện xóa dữ liệu an toàn, bảo đảm 

không thể phục hồi trái phép. 

3. Trường hợp thiết bị hoặc phương tiện lưu trữ chứa dữ liệu cá nhân, dữ 

liệu quan trọng hoặc dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì việc xử lý, xóa, 

tiêu hủy, chuyển giao hoặc hủy bỏ phải tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và 

các biện pháp bảo vệ tương ứng. 

4. Đối với thiết bị hỏng phải mang ra ngoài để sửa chữa, bảo hành hoặc giám 

định, đơn vị vận hành phải kiểm soát chặt chẽ việc bàn giao, niêm phong, vận 

chuyển và tiếp nhận lại; trường hợp cần thiết phải xóa hoặc gỡ bỏ dữ liệu trước khi 

chuyển ra ngoài để tránh lộ lọt thông tin. 

5. Việc thanh lý, hủy bỏ thiết bị, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu phải được 

lập hồ sơ, biên bản, có xác nhận của các bên có liên quan và lưu trữ theo chế độ 

quản lý tài sản, quản lý hồ sơ, tài liệu của cơ quan, đơn vị. 

6. Đơn vị vận hành có trách nhiệm theo dõi, đánh giá tình trạng thiết bị đến 

thời điểm kết thúc sử dụng để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn 

kỹ thuật, an ninh mạng và tiết kiệm ngân sách. 

7. Quá trình kết thúc vận hành, thanh lý, hủy bỏ không được làm phát sinh 

nguy cơ mất an toàn cho hệ thống đang hoạt động, không được để sót dữ liệu, tài 

khoản, khóa mã hóa hoặc thành phần cấu hình có thể gây ảnh hưởng đến Trung 

tâm Dữ liệu trong giai đoạn tiếp theo. 
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Điều 21. Kiểm tra, báo cáo định kỳ 

1. Công tác kiểm tra 

a) Cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần hoặc kiểm tra 

đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý, triển khai, vận hành, khai thác Trung 

tâm Dữ liệu theo Quy chế này. 

b) Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc bảo đảm các điều kiện về môi trường 

cho hoạt động của Trung tâm Dữ liệu; tình hình sử dụng thiết bị, ứng dụng của hệ 

thống; hoạt động của các hệ thống máy chủ, máy trạm, các dịch vụ; tình hình bảo 

đảm an ninh mạng, đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo mật; công tác sao lưu, lưu 

trữ, phục hồi dữ liệu; công tác quản lý hồ sơ: hồ sơ đầu tư mua sắm, nhật ký vận 

hành, báo cáo, danh mục thiết bị, ứng dụng, tài khoản, nhân sự, các hoạt động có 

sự tham gia của các cơ quan, đơn vị khác đối với Trung tâm Dữ liệu; việc tuân thủ 

các quy định khác nêu tại Quy chế này. 

2. Chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động của Trung tâm Dữ liệu 

a) Tên báo cáo: Báo cáo định kỳ tình hình quản lý, vận hành và khai thác 

Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên.  

b) Đối tượng thực hiện báo cáo: Đơn vị vận hành Trung tâm Dữ liệu. 

c) Cơ quan nhận báo cáo: Cơ quan quản lý Trung tâm Dữ liệu. 

d) Tần suất thực hiện báo cáo: Định kỳ 6 tháng.  

đ) Nội dung yêu cầu báo cáo: Đánh giá phân tích hiệu quả hoạt động, hiện 

trạng hạ tầng kỹ thuật, tình hình cung cấp dịch vụ dùng chung và các dịch vụ khác, 

công tác bảo đảm an ninh mạng, các sự cố kỹ thuật phát sinh và phương án xử lý, 

định hướng kế hoạch vận hành trong thời gian tiếp theo.  

e) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm 

được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ 

báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến 

ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.  

g) Thời hạn gửi báo cáo: Đơn vị vận hành gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 

18 tháng 6 của kỳ báo cáo 06 tháng đầu năm, vào ngày 18 tháng 12 của kỳ báo cáo 

06 tháng cuối năm. 

h) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới dạng văn bản 

điện tử có ký số hợp pháp của đơn vị, gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của tỉnh.  

i) Mẫu đề cương và biểu mẫu số liệu báo cáo tại Phụ lục kèm theo. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 22. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ  

1. Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực 

hiện Quy chế này, chủ trì tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý, vận hành, 

khai thác và đảm bảo an ninh mạng cho Trung tâm Dữ liệu. 

2. Đảm bảo việc triển khai Trung tâm Dữ liệu và các thành phần hệ thống 

thuộc Trung tâm Dữ liệu tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung 

kiến trúc số tỉnh Thái Nguyên và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác có 

liên quan. 

3. Phê duyệt quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố đối 

với Trung tâm Dữ liệu. 

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Trung tâm Dữ liệu, chỉ đạo Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý, vận 

hành, khai thác Trung tâm Dữ liệu và thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

theo các đề án, chương trình, kế hoạch của Trung ương. 

5. Tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm Dữ liệu, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 23. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

Theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, phối hợp với Sở Khoa 

học và Công nghệ đảm bảo an ninh mạng cho Trung tâm Dữ liệu, thực hiện kiểm 

tra, đánh giá an ninh mạng đối với các hệ thống đưa vào triển khai duy trì, vận 

hành tại Trung tâm Dữ liệu; phối hợp hướng dẫn, đánh giá, ứng phó, xử lý và khắc 

phục các sự cố về an ninh mạng khi có Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc đề 

nghị của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 24. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Trên cơ sở đề xuất dự toán của các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan 

để thực hiện Quy chế này, căn cứ các quy định chế độ chi ngân sách hiện hành, 

quy định về bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng theo quy 

định của Luật An ninh mạng; Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí 

dự toán kinh phí ngân sách trong dự toán giao đầu năm của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp ngân sách. 
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Điều 25. Trách nhiệm của đơn vị vận hành Trung tâm Dữ liệu 

1. Chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản trị, vận hành có hiệu quả; bảo vệ, 

bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố; bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, 

chất lượng dịch vụ, an toàn hệ thống và hoạt động thông suốt của Trung tâm Dữ 

liệu theo Quy chế này. 

2. Ban hành nội quy làm việc; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các 

quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố đối với Trung tâm Dữ liệu; 

xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ trực vận hành hệ thống Trung tâm Dữ liệu 24/24 giờ.  

Quy định thủ tục chuyển giao thiết bị, quản lý tài sản của Trung tâm Dữ liệu. 

3. Đơn vị vận hành phối hợp với các chủ quản hệ thống thông tin rà soát, 

nâng cấp các biện pháp kỹ thuật và tổ chức bảo vệ an ninh mạng tương ứng với 

tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15. 

4. Xây dựng lộ trình, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kết nối kỹ thuật, điều kiện an 

toàn, an ninh mạng phục vụ việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ 

liệu quốc gia và các hệ thống dùng chung cấp trung ương theo lộ trình và Kế hoạch 

triển khai cụ thể của các Bộ, ngành. 

5. Thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của hệ thống; kịp thời phát 

hiện, cảnh báo, ngăn chặn và báo cáo cơ quan quản lý đối với nguy cơ, sự cố hoặc 

hành vi vi phạm quy định về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình 

vận hành Trung tâm Dữ liệu. 

6. Quy hoạch tài nguyên hệ thống, tham mưu cơ quan quản lý các giải pháp, 

phương án kỹ thuật, kế hoạch phát triển Trung tâm Dữ liệu. 

7. Tiếp nhận các yêu cầu cung cấp hạ tầng, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân 

trong phạm vi quy định và triển khai cung cấp theo đúng với tiêu chuẩn chất lượng, 

quy trình và trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng Trung tâm Dữ liệu. 

8. Hằng năm, lập dự toán kinh phí bảo đảm duy trì hoạt động, vận hành, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp trang thiết bị, phần mềm tại Trung tâm Dữ 

liệu, kinh phí bảo vệ an ninh mạng theo quy định của Luật An ninh mạng và chế độ 

trực 24/24 giờ cho cán bộ quản trị, vận hành, tổng hợp chung trong dự toán chi 

nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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9. Đào tạo cán bộ quản lý, vận hành có chuyên môn đáp ứng yêu cầu, được 

trang bị các kiến thức liên quan tới hoạt động của Trung tâm Dữ liệu. 

10. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình kết 

nối, khai thác dữ liệu, sử dụng các nền tảng dùng chung của tỉnh tại Trung tâm Dữ 

liệu; kịp thời tiếp nhận, phối hợp xử lý vướng mắc kỹ thuật phát sinh. 

11. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng cho cơ quan quản lý về tình hình hoạt 

động, cung cấp hạ tầng của Trung tâm Dữ liệu đồng thời xây dựng báo cáo đột 

xuất khi có yêu cầu. 

Điều 26. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có kết nối, khai 

thác, sử dụng dịch vụ của Trung tâm Dữ liệu 

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các hướng dẫn khác của cơ 

quan quản lý, đơn vị vận hành. 

2. Chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu 

do cơ quan, đơn vị cung cấp, cập nhật phù hợp với quy định pháp luật. Sao lưu dữ 

liệu thường xuyên của đơn vị, theo sự hướng dẫn của đơn vị vận hành. 

3. Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh mạng đối với 

hệ thống thông tin của mình đặt tại Trung tâm Dữ liệu, đồng thời phối hợp trong 

công tác kiểm tra, giám sát, xử lý sự cố; chịu trách nhiệm trong phân công, phân 

quyền cho cán bộ được phép truy cập hệ thống; chịu trách nhiệm khi để lộ, mất 

quyền kiểm soát tài khoản quản trị gây mất an toàn hệ thống; chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, bảo mật của dữ liệu nghiệp vụ do mình quản lý. 

4. Cung cấp 01 đầu mối lãnh đạo và 01 đầu mối kỹ thuật phối hợp với đơn vị 

vận hành Trung tâm Dữ liệu trong quá trình duy trì hoạt động, quản trị, vận hành, 

khai thác hệ thống của đơn vị tại Trung tâm Dữ liệu. 

Điều 27. Điều khoản thi hành 

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn trong Quy chế này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các 

văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 
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2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng 

mắc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Khoa học và Công 

nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 73/Ngày 05-09-202624



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 118/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác đá vôi  

làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 

42/2024/QH15;  

Căn cứ Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ  quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và   công cụ 

hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;  

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 

nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 4149/TTr-SCT 

ngày 22/6/2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ 

trong khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 

1. Quyết định này quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ các mỏ đá vôi làm vật 

liệu xây dựng đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

2. Quyết định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan 

đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan có 

thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 

Điều 2. Quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác 

đá vôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau: 

q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m
3
) 
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Trong đó: Khung chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác đá vôi 

tại các mỏ đá vôi trên địa bàn khu vực các xã, phường đã được cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, cụ thể như sau: 

- Xã La Hiên, Võ Nhai: q = 0,28 ÷ 0,42 (kg/m
3
) 

- Xã Quang Sơn, Văn Lăng, Đồng Hỷ: q = 0,23 ÷ 0,42 (kg/m
3
) 

- Xã Phú Lương, Phượng Tiến, Yên Trạch: q = 0,28 ÷ 0,42 (kg/m
3
) 

- Xã Chợ Đồn, Yên Thịnh: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m
3
) 

- Xã Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú: q = 0,27 ÷ 0,40 (kg/m
3
) 

- Phường Bắc Kạn, xã Thanh Thịnh, Yên Bình: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m
3
) 

- Xã Cẩm Giàng, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Bằng Thành: q = 0,27 ÷ 

0,38 (kg/m
3
) 

- Xã Chợ Rã, Phúc Lộc, Đồng Phúc: q = 0,27 ÷ 0,38 (kg/m
3
). 

(Chú thích: q là chỉ tiêu thuốc nổ được xác định với giá trị nhỏ nhất ÷ giá trị 

lớn nhất theo kích thước trung bình của cục đá theo yêu cầu của thiết bị đập 

nghiền và đồng bộ thiết bị khai thác mỏ) 

Khung chỉ tiêu thuốc nổ trong Quyết định này làm cơ sở cho công tác quản 

lý, việc cấp phép sử dụng vật liệu nổ cho từng dự án (mỏ khai thác đá vôi làm vật 

liệu xây dựng) được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện Quy định khung chỉ tiêu thuốc nổ trong khai thác đá vôi làm vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động 

vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về 

Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. 

2. Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá vôi làm 

vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định 

này có hiệu lực thi hành. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 73/Ngày 05-09-202626



Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: 

Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Thuế tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Dương Văn Lượng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số:  119/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý chương trình, nhiệm vụ đổi mới  

sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Căn cứ Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng 

tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 22/2025/TT-BKHCN ngày 17 tháng 10 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia 

sẻ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống thông tin quốc gia về khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khung về trình tự, thủ tục xây 

dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, 

ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm 

vụ và đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 
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Căn cứ Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản lý hoạt 

động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Căn cứ Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự 

toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực 

hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

187/TTr-SKHCN ngày 27 tháng 7 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định quản lý 

chương trình, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý chương trình, 

nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2026.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY ĐỊNH 

Quản lý chương trình, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/2026/QĐ-UBND) 

___________________________ 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về phân cấp, quản lý và tổ chức thực hiện chương 

trình, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Các nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước quản lý chương trình, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử 

dụng ngân sách nhà nước.  

2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện chương trình, nhiệm 

vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước.  

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.  

Điều 3. Phân cấp quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan 

quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 

268/2025/NĐ-CP, trừ nội dung phê duyệt danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt 

hàng quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Chương II 

QUẢN LÝ NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Điều 4. Phân loại nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Căn cứ theo phương thức xác định, hình thành nhiệm vụ đổi mới sáng tạo 

được phân loại như sau: 

a) Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo hình thức tài trợ; 

b) Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo hình thức đặt hàng; 

c) Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo cơ sở. 
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2. Căn cứ theo hình thức triển khai, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được phân 

loại như sau: 

a) Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ các chương trình khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia thực hiện trên địa bàn tỉnh về đổi mới 

công nghệ; khởi nghiệp sáng tạo; phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

b) Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ các chương trình khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh về đổi mới công nghệ; khởi nghiệp sáng tạo; 

phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

c) Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo không thông qua các chương trình để thực 

hiện theo định hướng ưu tiên hoặc yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhiệm vụ. 

3. Căn cứ theo nội dung, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được phân loại như sau: 

a) Nhiệm vụ quy định tại điểm a, b và c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

268/2025/NĐ-CP; 

b) Nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. 

Điều 5. Nguyên tắc quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo 

sử dụng ngân sách nhà nước 

Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được quản lý, tổ chức thực hiện theo các nguyên 

tắc quy định tại Điều 6 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 6. Xây dựng kế hoạch và lập dự toán, phân bổ kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ đổi mới sáng tạo  

Việc xây dựng kế hoạch, lập dự toán, phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 

2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định nội dung và 

mức chi quản lý, thực hiện chương trình, nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 7. Tiêu chí lựa chọn nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách 

nhà nước 

1. Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước phải đáp ứng đầy 

đủ các tiêu chí chung như sau: 

a) Các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

268/2025/NĐ-CP; 
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b) Nội dung phù hợp với một trong các loại nhiệm vụ quy định tại khoản 3 

Điều 4 Quy định này. 

2. Ngoài các tiêu chí chung quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo loại 

nhiệm vụ, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo còn phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại 

một trong các điểm a, b, c của khoản 2 Điều 8 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 8. Điều kiện tham gia xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ đổi 

mới sáng tạo 

1. Doanh nghiệp, tổ chức tham gia xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ 

đổi mới sáng tạo phải đáp ứng quy định tại Điều 9 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

2. Cá nhân đăng ký tham gia các nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ đổi 

mới sáng tạo phải đáp ứng các quy định tại Điều 8 Thông tư số 39/2025/TT-

BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Ngoài ra Chủ nhiệm nhiệm vụ cần đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 

Điều 7 Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 của UBND tỉnh. 

Điều 9. Thông báo, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo 

1. Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo 

Định kỳ hoặc đột xuất, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo, kêu gọi đề 

xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và 

Công nghệ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng, căn cứ vào một hoặc một số 

cơ sở sau đây: 

a) Đặt hàng của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà 

nước ở trung ương, địa phương, bao gồm cả nhiệm vụ đột xuất, phát sinh nhằm 

giải quyết các vấn đề cấp bách, cấp thiết trong thực tiễn phát triển; 

b) Định hướng ưu tiên hoặc yêu cầu cụ thể của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh để cụ thể hóa chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chiến lược, chương trình 

tổng thể phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được phê duyệt; 

định hướng ưu tiên và nguồn kinh phí hàng năm của Quỹ Phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; 

c) Khả năng cân đối, bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính 

khác trong năm kế hoạch; trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có thể 

công bố mức trần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với từng nhóm nhiệm 

vụ trong thông báo. 
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2. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: 

a) Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ được quy định rõ thời hạn và địa chỉ 

tiếp nhận hồ sơ trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; 

trường hợp chưa đảm bảo theo kế hoạch, thông báo được điều chỉnh và đăng tải lại 

trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; 

b) Tổ chức đề xuất nộp 01 bộ hồ sơ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực 

dưới dạng điện tử qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi nhận trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia hoặc là ngày ghi ở dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp 

gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp 

trực tiếp); 

c) Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ đúng thời hạn 

theo thông báo kêu gọi, bảo đảm công khai, minh bạch. 

3. Xử lý hồ sơ đề xuất nhiệm vụ  

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 

Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo bằng văn bản hoặc trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ đối với các hồ sơ hợp lệ hoặc 

không hợp lệ;  

b) Trong trường hợp nhận thấy hồ sơ không hợp lệ hoặc không phù hợp với 

định hướng, nguồn lực, điều kiện, thời gian, Sở Khoa học và Công nghệ không tiếp 

tục xem xét hồ sơ.  

Điều 10. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo 

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo tài trợ, 

đặt hàng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy định này phải nộp 01 bộ hồ sơ theo quy 

định tại Điều 11 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 11. Xét duyệt, thẩm định kinh phí, phê duyệt nhiệm vụ đổi mới 

sáng tạo 

1. Trình tự xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định tại 

Điều 12 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.  

2. Thẩm định kinh phí nhiệm vụ đổi mới sáng tạo: 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định kinh phí nhiệm vụ đổi mới 

sáng tạo theo các nội dung quy định tại Điều 13 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP 

thông qua Tổ thẩm định kinh phí.  
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a) Tổ thẩm định kinh phí do Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành 

lập để thực hiện rà soát định mức chi, sự phù hợp với nội dung công việc và chi phí 

khác theo quy định hiện hành. 

Tổ thẩm định kinh phí có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm Tổ trưởng là 

lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện cơ quan, đơn vị quản lý tài chính và 

các thành viên khác có liên quan. Trong trường hợp nhiệm vụ có quy mô lớn, nội 

dung phức tạp thì Sở Khoa học và Công nghệ có thể quyết định số lượng lớn hơn 

07 thành viên nhưng tối đa không quá 09 thành viên. 

b) Kinh phí tổ chức thẩm định kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường 

xuyên sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được giao cho Sở Khoa 

học và Công nghệ quản lý, sử dụng. 

3. Trình tự phê duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định tại 

Điều 14 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 12. Ký hợp đồng tài trợ, hỗ trợ, cấp kinh phí và kiểm tra, đánh giá 

nhiệm vụ đổi mới sáng tạo 

1. Ký hợp đồng tài trợ, hỗ trợ và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới 

sáng tạo theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

2. Kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định tại 

Điều 16  Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 13. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và quyết toán kinh phí, thanh lý 

hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo 

1. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng tài trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 

17 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

2. Quyết toán kinh phí, thanh lý hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới 

sáng tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 14. Xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo 

1. Xác định định hướng đặt hàng 

Căn cứ chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; chiến lược, kế hoạch, phát triển 

kinh tế - xã hội quốc gia, bộ, ngành và của tỉnh, các chương trình đổi mới sáng tạo, 

những vấn đề quan trọng, cấp bách, mới phát sinh trong thực tế như khắc phục 

hoặc xử lý kịp thời các hậu quả gây ra do thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, hoả hoạn, 

tai nạn bất ngờ, sự cố hoặc sự kiện bất khả kháng khác; phòng, chống thiên tai, 

thảm hoạ, dịch bệnh; bảo vệ tính mạng của người dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước 

hoặc lợi ích của cộng đồng và các vấn đề xã hội khác, Sở Khoa học và Công nghệ 

xác định định hướng đặt hàng và công bố kêu gọi đề xuất đặt hàng. 
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2. Xác định danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt hàng 

Căn cứ kết quả tiếp nhận các đề xuất đặt hàng tại khoản 1 Điều này, Sở 

Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng để xác định danh mục nhiệm vụ đổi 

mới sáng tạo đặt hàng. 

3. Thành phần Hội đồng, trình tự, thủ tục, phương thức làm việc của Hội 

đồng, tài liệu phục vụ phiên họp của Hội đồng thực hiện theo khoản 3, 4, 5, 6  Điều 

19 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

4. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt hàng 

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp 

danh mục, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt 

hàng theo Mẫu số I.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP 

để đặt hàng thực hiện và công bố công khai nhiệm vụ đặt hàng trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và Nền tảng 

số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia để cho tổ chức, cá 

nhân có đủ năng lực đăng ký thực hiện. 

5. Kinh phí tổ chức Hội đồng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường 

xuyên sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được giao cho Sở Khoa 

học và Công nghệ quản lý, sử dụng. 

6. Việc thông báo, xét duyệt để giao trực tiếp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

đổi mới sáng tạo đặt hàng thực hiện theo quy định tại các Điều 9, Điều 10, Điều 

11, Điều 12 và Điều 13 của Quy định này. 

 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ  

1. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất chương trình, 

nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

2. Ban hành thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng; hướng dẫn, tiếp nhận, rà 

soát hồ sơ; tổ chức tư vấn, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

3. Ký hợp đồng, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; tổ chức 

quản lý dữ liệu, kết quả; định kỳ tổ chức đánh giá tác động sau nhiệm vụ đối với 

việc ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nhiệm vụ; tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
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4. Chủ trì tổng hợp nhu cầu kinh phí, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu 

bố trí kinh phí hằng năm. 

5. Chủ trì xử lý hoặc tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình thực hiện.  

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính  

1. Trên cơ sở đề xuất nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện chương trình, 

nhiệm vụ đổi mới sáng tạo Sở Tài chính phối hợp với đơn vị có liên quan tổng 

hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí kinh phí triển khai thực 

hiện theo phân cấp ngân sách và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.  

2. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết hoặc báo cáo cấp có 

thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí 

phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có) trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

được giao và đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường  

1. Căn cứ nhu cầu, mức độ cần thiết đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ thuộc 

ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; xác định rõ nhu cầu, địa chỉ ứng dụng, cam kết 

tiếp nhận kết quả.  

2. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình xác định nhiệm 

vụ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và ứng dụng kết quả.  

3. Chủ động lồng ghép, ứng dụng kết quả vào chương trình, kế hoạch, đề án, 

nhiệm vụ của ngành, địa phương. 

Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ  

1. Tổ chức triển khai nhiệm vụ đúng nội dung, tiến độ, sản phẩm, kinh phí 

và hợp đồng đã ký.  

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ, kết quả, số liệu, tài liệu 

chuyên môn, tài chính và việc chấp hành các quy định liên quan.  

3. Thực hiện chế độ báo cáo, lưu giữ hồ sơ, cập nhật dữ liệu, bàn giao kết 

quả, lưu giữ kết quả, xử lý tài sản, quyết toán kinh phí theo quy định.  

4. Phối hợp với cơ quan, đơn vị ứng dụng kết quả để chuyển giao, nhân 

rộng, thương mại hóa kết quả sau nghiệm thu.  

5. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. 
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Điều 19. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn; kiểm tra 

và đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện Quy định này.  

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm 

pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế đó.  

3. Khi phát hiện khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐẠI TỪ 
_____________ 

Số: 01/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Đại Từ, ngày 14 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở 

 trên địa bàn xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật 

Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 97/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 21/TTr-

VHXH ngày 14 tháng 8 năm 2026; ý kiến thẩm định của Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân xã tại Báo cáo số 139/BC-VP ngày 12 tháng 8 năm 2026 

và ý kiến thống nhất của các ủy viên Ủy ban nhân dân xã Đại Từ. 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ 

cơ sở trên địa bàn xã Đại Từ. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ 

sở trên địa bàn xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành: 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. 

2. Các Quyết định sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành, bao gồm: 

a) Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

xã Mỹ Yên (trước sáp nhập) ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

b) Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

xã Lục Ba (trước sáp nhập) ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

c) Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

xã Bình Thuận (trước sáp nhập) ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

d) Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

xã Khôi Kỳ (trước sáp nhập) ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

+ Các Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở thuộc các xã 

trước sáp nhập gồm: xã Lục Ba; xã Bình Thuận; xã Khôi kỳ; xã Mỹ Yên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng 

phòng Văn hóa - Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Trưởng các xóm, các tổ 

chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐẠI TỪ 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY CHẾ 

Thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

 (Kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND  

ngày 14/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Đại Từ) 
______________________ 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở 

trên địa bàn xã Đại Từ. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Bảo đảm quyền của công dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định và 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện 

dân chủ ở cơ sở. 

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo 

đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa 

phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. 

4. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân. 

5. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong 

quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

6. Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, 

phản ánh của Nhân dân. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Mọi công dân Cư trú trên địa bàn xã Đại Từ và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến thực hiện dân chủ trên địa bàn xã. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 73/Ngày 05-09-202640



Điều 4. Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính 

xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

2. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội 

dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối 

với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo 

quy định của pháp luật. 

4. Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy 

định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các quy định khác của pháp luật có liên 

quan và chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư đã được ban hành theo quy 

định của pháp luật. 

3. Chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương. 

4. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát 

hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

5. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Điều 6. Quyền thụ hưởng của công dân 

1. Được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực 

hiện quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Được bảo đảm thực hiện các quyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của 

chính quyền địa phương ở nơi mình cư trú. 

3. Được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chế độ an 

sinh xã hội, sự an toàn, ổn định của đất nước, của địa phương và kết quả thực hiện 

dân chủ ở nơi mình cư trú. 
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4. Được tạo điều kiện để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh 

doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

Điều 7. Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được 

giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo đảm thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, vai trò nêu gương 

của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ, công chức, viên 

chức, người hoạt động không chuyên trách ở xóm trong việc thực hiện dân chủ và 

bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành 

tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát hiện và xử 

lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở cơ sở. 

5. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, 

trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ 

chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện 

tử, chính quyền số, xã hội số. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ 

ở cơ sở. 

2. Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin 

về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện hành vi xâm phạm 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây mâu 

thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây 

thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

5. Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả 

bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 73/Ngày 05-09-202642



Chương II  

THỰC HIỆN DÂN CHỦ 

Mục 1 

CÔNG KHAI THÔNG TIN 

Điều 9. Những nội dung chính quyền địa phương phải công khai 

Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai 

theo quy định của pháp luật, chính quyền địa phương phải công khai các nội dung 

sau đây: 

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế hằng năm của xã và kết quả thực hiện; 

2. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch hoạt 

động tài chính của UBND xã trình Hội đồng nhân dân xã; dự toán ngân sách, kế 

hoạch hoạt động tài chính đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định; số liệu và 

thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã định kỳ theo quý, 06 tháng, 

hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện các hoạt động tài 

chính khác đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn; kết quả thực hiện các kiến 

nghị của Kiểm toán nhà nước (nếu có); 

3. Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn xã và tiến độ thực hiện; kế hoạch thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, công 

trình đầu tư trên địa bàn xã; kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do xã quản lý; kế 

hoạch cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của 

xã; quy hoạch xây dựng xã và điểm dân cư nông thôn; 

4. Quy chế thực hiện dân chủ; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và 

người hoạt động không chuyên trách ở xóm; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 

quyền hạn của chính quyền địa phương; 

5. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương 

trình, dự án trên địa bàn xã; các khoản huy động Nhân dân đóng góp; 

6. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều 

chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối 

với tài sản công do xã quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản 

công của chính quyền địa phương; 

7. Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét 

và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội khác được tổ chức triển khai trên địa 

bàn xã; 
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8. Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, 

mức hỗ trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để 

hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã; việc quản lý, sử dụng các 

nguồn đóng góp, quyên góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài dành cho các đối tượng trên địa bàn xã; 

9. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều 

kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công 

dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh 

sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn xã; 

Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi 

ph10. ạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở 

xóm; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 

Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy 

ban nhân dân xã; 

11. Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý 

kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội dung chính quyền 

địa phương đưa ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 23 của Quy chế này; 

12. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do 

chính quyền địa phương trực tiếp thu; 

13. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ 

chức, cá nhân do chính quyền địa phương trực tiếp thực hiện; 

14. Nội dung khác theo quy định của pháp luật và Quy chế này. 

Điều 10. Hình thức và thời điểm công khai thông tin 

1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: 

a) Niêm yết thông tin; 

b) Đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã; 

c) Phát tin trên hệ thống truyền thanh của xã (nếu có); 

d) Thông qua Trưởng xóm để thông báo đến công dân;  

đ) Gửi văn bản đến công dân; 

e) Thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân dân; 

g) Thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo chí, 

hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật; 
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h) Thông báo đến tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, 

đoàn thể cùng cấp khác để tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên 

ở cơ sở; 

i) Thông qua mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, 

bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại xã; 

k) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện 

dân chủ. 

2. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì 

chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền về nội dung cần công khai, Ủy ban nhân dân xã phải tổ chức công khai 

bảng tin. 

Điều 11. Lựa chọn hình thức công khai thông tin 

1. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của xã thông tin quy định tại Điều 9 của Quy chế này. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm niêm yết thông tin quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 9 của Quy chế này tại trụ sở Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở 

xóm. Thời gian niêm yết bảng tin ít nhất là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Thông tin quy định tại khoản 4 và khoản 13 Điều 9 của Quy chế này phải 

được niêm yết thường xuyên tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và 

được cập nhật khi có sự thay đổi. Danh sách các nội dung đã được thực hiện công 

khai kèm theo hình thức, thời gian thực hiện được lập, cập nhật theo từng quý và 

niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, tại nhà văn hóa và các 

điểm sinh hoạt cộng đồng ở xóm. 

3. Thông tin quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 9 của Quy chế 

này được công khai trên hệ thống truyền thanh của xã trong thời hạn ít nhất là 03 

ngày liên tục. 

4. Thông tin quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 9 của Quy 

chế này được gửi đến Trưởng các xóm để thông báo đến Nhân dân. Việc thông 

báo thông tin đến Nhân dân quy định tại khoản này được thực hiện thông qua một 

hoặc nhiều hình thức, gồm thông báo tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, cuộc 

họp, sinh hoạt của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, 

đoàn thể khác ở xóm; thông báo trực tiếp hoặc gửi văn bản thông báo đến từng hộ 
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gia đình; thông qua tin nhắn đến đại diện hộ gia đình hoặc sử dụng mạng xã hội 

hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và đã được cộng đồng dân cư 

thống nhất lựa chọn. 

5. Cùng với việc thực hiện công khai bảng tin bằng các hình thức quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Ủy ban nhân dân xã có thể quyết định lựa chọn 

thêm các hình thức công khai bảng tin khác quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy 

chế này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm để Nhân dân tiếp 

cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi. 

6. Trường hợp pháp luật có quy định khác về hình thức, cách thức thực hiện 

công khai đối với nội dung bảng tin cụ thể thì áp dụng theo quy định đó. 

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch thực hiện việc công khai thông tin, trong 

đó nêu rõ nội dung thông tin cần công khai, hình thức công khai, thời điểm, thời 

hạn công khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của 

công dân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin đối với những thông tin trong 

thời hạn công khai nhưng chưa được công khai, thông tin hết thời hạn công khai 

theo quy định của pháp luật hoặc thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất 

khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được. 

3. Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân xã về quá trình 

và kết quả thực hiện các nội dung công khai thông tin tại kỳ họp thường lệ gần 

nhất, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để giám sát. 

Mục 2 

NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH 

Điều 13. Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định 

1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công 

cộng trong phạm vi địa bàn xã, ở xóm do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một 

phần kinh phí, tài sản, công sức. 

2. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng 

dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các 

khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp 

nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác. 

3. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 

4. Bầu, cho thôi làm Trưởng xóm. 
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5. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu 

tư của cộng đồng. 

6. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với 

quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội. 

Điều 14. Đề xuất nội dung để Nhân dân bàn và quyết định 

1. Đối với các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã quyết định nội dung, lựa chọn hình thức và chỉ đạo, hướng dẫn Trưởng 

xóm tổ chức để Nhân dân bàn và quyết định. 

2. Đối với các nội dung chỉ có phạm vi thực hiện trong xóm, Trưởng xóm 

sau khi thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận ở xóm đề xuất nội dung để 

cộng đồng dân cư bàn và quyết định. 

3. Công dân cư trú tại xóm có sáng kiến đề xuất về nội dung quy định tại 

Điều 13 của quy chế và được ít nhất là 10% tổng số hộ gia đình tại xóm đồng 

thuận thì gửi đề xuất đến Trưởng xóm để đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết 

định nếu không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục 

và đạo đức xã hội. 

Trường hợp sáng kiến của công dân chưa có đủ 10% tổng số hộ gia đình ở 

xóm đồng thuận nhưng xét thấy có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư và 

được Ban công tác Mặt trận xóm tán thành thì Trưởng xóm đưa ra để cộng đồng 

dân cư bàn và quyết định. 

Việc thu thập ý kiến đồng thuận của các hộ gia đình có thể thực hiện trực 

tiếp tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, bằng văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của 

đại diện hộ gia đình hoặc hình thức thể hiện ý kiến khác phù hợp với điều kiện 

thực tế tại cộng đồng dân cư. Công dân có sáng kiến chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về tính chính xác của số lượng và danh sách hộ gia đình đồng thuận. Ý kiến 

đồng thuận với sáng kiến của công dân có giá trị trong thời hạn 03 tháng kể từ 

ngày thể hiện ý kiến. 

Điều 15. Hình thức Nhân dân bàn và quyết định 

1. Tùy theo nội dung được đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng 

xóm tổ chức để Nhân dân xóm bàn và quyết định bằng một trong các hình thức 

sau đây: 

a) Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; 

b) Phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình; 
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c) Biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn. 

2. Việc bàn, quyết định các nội dung quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 

13 của Quy chế này phải được thực hiện tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, trừ 

trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 của Quy chế này. Hình thức phát 

phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình được thực hiện trong các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 17 của Quy chế này. 

Hình thức biểu quyết trực tuyến chỉ áp dụng trong trường hợp cộng đồng 

dân cư quyết định các công việc quy định tại khoản 6 Điều 13 của Quy chế này mà 

Trưởng xóm sau khi thống nhất với Ban công tác Mặt trận xóm thấy không cần 

thiết tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư hoặc phát phiếu lấy ý kiến của từng 

hộ gia đình. 

3. Trường hợp pháp luật có quy định khác về việc tổ chức để Nhân dân bàn, 

quyết định thì thực hiện theo quy định đó. 

Điều 16. Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư 

1. Cuộc họp của cộng đồng dân cư do Trưởng xóm triệu tập và chủ trì tổ 

chức; trường hợp cuộc họp để bầu, cho thôi làm Trưởng xóm thì thực hiện theo 

quy định của Chính phủ. Trường hợp khuyết Trưởng xóm thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã chỉ định đại diện Ban công tác Mặt trận ở xóm triệu tập và tổ chức 

cuộc họp của cộng đồng dân cư. Thành phần tham dự cuộc họp của cộng đồng 

dân cư gồm Trưởng xóm, Ban công tác Mặt trận xóm, đại diện các hộ gia đình 

trong xóm. 

2. Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả 

năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không 

có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được 

các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm. 

3. Trường hợp xóm có từ 200 hộ gia đình trở lên hoặc có địa bàn dân cư 

sinh sống không tập trung thì có thể tổ chức các cuộc họp theo từng cụm dân cư. 

Trưởng xóm có thể ủy quyền cho thành viên Ban công tác Mặt trận xóm hoặc 

một công dân có uy tín cư trú tại cụm dân cư chủ trì, điều hành cuộc họp của cụm 

dân cư và báo cáo kết quả với Trưởng xóm để tổng hợp vào kết quả chung của 

toàn xóm. 

4. Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư được thực hiện như sau: 

a) Người chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, nêu mục đích, yêu cầu, nội dung 

cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký; 
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b) Người chủ trì cuộc họp trình bày những nội dung đưa ra để xem xét, thảo 

luận tại cuộc họp; 

c) Những người tham gia cuộc họp thảo luận; 

d) Người chủ trì cuộc họp tổng hợp chung các ý kiến thảo luận tại cuộc họp; 

đề xuất các nội dung và phương án biểu quyết đối với các nội dung đã được thảo 

luận. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do 

các thành viên tham dự cuộc họp quyết định. Trường hợp bỏ phiếu kín thì cuộc 

họp bầu ra Ban kiểm phiếu để thực hiện việc tổ chức bỏ phiếu kín; 

đ) Người chủ trì cuộc họp công bố kết quả biểu quyết và kết luận cuộc họp. 

Điều 17. Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình 

1. Trưởng xóm tổ chức gửi phiếu biểu quyết đến từng hộ gia đình để lấy ý 

kiến biểu quyết về các nội dung có phạm vi thực hiện trong xóm hoặc trong địa 

bàn xã đối với các trường hợp sau đây: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định lựa chọn hình thức phát phiếu 

lấy ý kiến của hộ gia đình đối với nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã; 

b) Cộng đồng dân cư đã tổ chức cuộc họp mà không có đủ đại diện của số 

hộ gia đình tham dự để có thể đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu quy định tại 

khoản 1 Điều 19 của Quy chế; 

c) Các trường hợp khác do Trưởng xóm quyết định sau khi đã thống nhất với 

Ban công tác Mặt trận xóm. 

2. Trưởng xóm phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận xóm xây dựng 

kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến; thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến có từ 03 

đến 05 thành viên và công khai thông tin đến Nhân dân xóm về nội dung lấy ý 

kiến, thời điểm, thời hạn lấy ý kiến, thành phần Tổ phát phiếu lấy ý kiến chậm nhất 

là 02 ngày trước ngày thực hiện việc phát phiếu lấy ý kiến. 

3. Mỗi hộ gia đình được phát 01 phiếu lấy ý kiến. Tổ phát phiếu có nhiệm vụ 

gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình, tổ chức thu phiếu theo đúng thời 

hạn đã được xác định và tổng hợp đầy đủ, khách quan kết quả phiếu lấy ý kiến. 

Điều 18. Quyết định của cộng đồng dân cư 

1. Quyết định của cộng đồng dân cư được thể hiện bằng văn bản dưới hình 

thức nghị quyết, biên bản cuộc họp, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận của cộng đồng 

dân cư. Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể về hình thức văn bản thì 

Trưởng xóm lựa chọn hình thức văn bản của cộng đồng dân cư phù hợp với nội 

dung quyết định và phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của cộng đồng dân cư 

sau khi thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận xóm. 
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2. Quyết định của cộng đồng dân cư gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thời gian cộng đồng dân cư bàn và quyết định; 

b) Tổng số hộ gia đình thuộc cộng đồng dân cư; số người đại diện hộ gia 

đình có mặt; số hộ gia đình không có người đại diện tham dự; 

c) Nội dung cộng đồng dân cư bàn; 

d) Hình thức cộng đồng dân cư quyết định; 

đ) Kết quả biểu quyết tại cuộc họp hoặc tổng hợp phiếu lấy ý kiến, kết quả 

biểu quyết trực tuyến của hộ gia đình; 

e) Nội dung quyết định của cộng đồng dân cư; 

g) Chữ ký của Trưởng xóm, Trưởng ban công tác Mặt trận xóm và 02 đại 

diện của các hộ gia đình. 

3. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày cộng đồng dân cư tổ chức họp 

biểu quyết hoặc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến bằng phiếu, biểu quyết trực 

tuyến, quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua phải được gửi 

đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Điều 19. Hiệu lực của quyết định của cộng đồng dân cư 

1. Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 13 của Quy chế được thông qua khi có từ hai phần ba tổng số đại 

diện hộ gia đình trở lên trong xóm tán thành. Quyết định của cộng đồng dân cư về 

nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 của Quy chế có phạm vi thực 

hiện trong địa bàn xã được thông qua khi có từ hai phần ba tổng số xóm trở lên tán 

thành. Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại các khoản 3, 4, 5 

và 6 Điều 13 của Quy chế được thông qua khi có trên 50% tổng số đại diện hộ gia 

đình trong xóm tán thành. 

2. Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại các khoản 1, 2 

và 6 Điều 13 của Quy chế có phạm vi thực hiện trong xóm có hiệu lực kể từ ngày 

được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua. 

Đối với quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều 13 của Quy chế có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã, thì thời 

điểm có hiệu lực do Ủy ban nhân dân xã quyết định trên cơ sở tổng hợp kết quả 

biểu quyết của cộng đồng dân cư. Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung 

quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 13 của Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân xã ban hành quyết định công nhận. Quyết định của cộng đồng dân cư 

về nội dung quy định tại khoản 5 Điều 13 của Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Ủy 
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ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ban hành quyết định công nhận. Chậm nhất là 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của cộng đồng dân cư, Ủy ban 

nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phải ban hành quyết định công 

nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quyết định của cộng đồng 

dân cư 

1. Quyết định của cộng đồng dân cư được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần 

phong, mỹ tục, đạo đức xã hội; 

b) Không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thông qua văn bản của cộng 

đồng dân cư theo quy định của Quy chế và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Cộng đồng dân cư thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. 

2. Ủy ban nhân dân xã quyết định bãi bỏ quyết định của cộng đồng dân cư 

đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm, Ủy ban nhân dân xã quyết định bãi bỏ hoặc đề nghị cộng đồng dân cư 

sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp đối với trường hợp quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này. Quyết định bãi bỏ hoặc văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay 

thế quyết định của cộng đồng dân cư phải được Ủy ban nhân dân xã gửi đến 

Trưởng xóm để thông báo đến Nhân dân và được gửi đồng thời đến Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

3. Cộng đồng dân cư tự mình quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ quyết định của mình khi xét thấy cần thiết hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế quyết 

định của mình theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã theo trình tự, thủ tục quy định. 

Điều 21. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định 

và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các 

nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư 

thuộc phạm vi xã; kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện quyết định của cộng 

đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong xóm. Tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân 

dân cùng cấp về việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các nội dung có phạm vi 

thực hiện trong địa bàn xã tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng thời gửi đến Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để giám sát. 
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2. Trưởng xóm có trách nhiệm công khai kết quả biểu quyết hoặc kết quả 

tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Nhân dân tại xóm; tổ chức thực hiện quyết định của 

cộng đồng dân cư; báo cáo kết quả thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư đến 

Nhân dân xóm và đến Ủy ban nhân dân xã. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm hướng dẫn, giám 

sát việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện các nội dung Nhân dân 

bàn, quyết định. 

Điều 22. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bàn, quyết 

định các nội dung, công việc ở cơ sở 

1. Công dân, hộ gia đình tích cực quan tâm đến công việc chung của cộng 

đồng dân cư; có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình tham gia họp 

bàn, thảo luận, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong xóm, trên địa 

bàn xã; thực hiện nghiêm túc các nội dung thuộc trách nhiệm đã được cộng đồng 

dân cư quyết định. 

2. Đại diện hộ gia đình có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của cộng đồng 

dân cư; tập hợp, nắm bắt ý kiến chung của các thành viên hộ gia đình để phản ánh, 

tham gia thảo luận tại cuộc họp hoặc thể hiện trên phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; 

phổ biến, truyền đạt lại cho các thành viên hộ gia đình về kết quả bàn, thảo luận, 

quyết định của cộng đồng dân cư. Trường hợp thành viên hộ gia đình có ý kiến 

khác với ý kiến của đại diện hộ gia đình thì được đăng ký tham dự cuộc họp của 

cộng đồng dân cư để thể hiện ý kiến, quan điểm của mình tại cuộc họp. 

3. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 

trách ở xóm có trách nhiệm tích cực, gương mẫu tham gia bàn và quyết định các 

nội dung có phạm vi thực hiện trong xóm, trong địa bàn xã; có trách nhiệm thực 

hiện nghiêm túc và tuyên truyền, hướng dẫn, vận động gia đình và các thành viên 

trong cộng đồng thực hiện các quyết định của cộng đồng dân cư. 

4. Trường hợp nhận thấy quyết định của cộng đồng dân cư không bảo đảm 

trình tự, thủ tục hoặc có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp 

với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội thì công dân có quyền kiến nghị, phản ánh 

đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Ban Thanh tra 

nhân dân. 
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Mục 3 

NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN 

Điều 23. Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan 

có thẩm quyền quyết định 

1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; phương án chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và 

phương án phát triển ngành, nghề của xã. 

2. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp xã và phương án điều chỉnh; việc 

quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý. 

3. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo 

vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án di dân, tái định canh, 

định cư đối với việc quyết định đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án 

nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ tác 

động xấu đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã 

hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án. 

4. Dự thảo quy hoạch đô thị và nông thôn. 

5. Dự thảo quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân xã có liên quan đến 

lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế 

hoạch, dự án, đề án có nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, 

trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng đồng. 

6. Dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, dự thảo nhiệm vụ 

và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây 

dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. 

7. Dự thảo quy chế về thực hiện dân chủ; dự thảo quy chế thực hiện dân chủ 

trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể xã (nếu có). 

8. Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm 

chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn xã. 

9. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền xã thấy cần lấy ý kiến. 

Điều 24. Hình thức Nhân dân tham gia ý kiến 

1. Các hình thức lấy ý kiến Nhân dân bao gồm: 

a) Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân dân; 

b) Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; 
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c) Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; 

d) Thông qua hòm thư góp ý, đường dây nóng (nếu có); 

đ) Thông qua Ban công tác Mặt trận xóm và các tổ chức chính trị - xã hội ở 

cơ sở; 

e) Thông qua trang thông tin điện tử của chính quyền xã; 

g) Thông qua mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, 

bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, tại xóm; 

h) Tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi hành đối với nội 

dung quy định tại khoản 8 Điều 23 của Quy chế. 

2. Tùy theo nội dung, tính chất, yêu cầu của việc lấy ý kiến Nhân dân, khả 

năng, điều kiện đáp ứng thực tế của địa phương và phù hợp với quy chế thực hiện 

dân chủ, Ủy ban nhân dân xã quyết định lựa chọn một hoặc một số hình thức quy 

định tại khoản 1 Điều này để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. Trường hợp pháp luật 

có quy định về việc áp dụng hình thức, cách thức tổ chức cụ thể để lấy ý kiến của 

Nhân dân về nội dung nhất định thì việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp, 

giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của Nhân dân thực hiện theo quy định đó. 

Điều 25. Việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi 

hành trong trường hợp Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định hành chính 

có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của 

đối tượng thi hành 

1. Trước khi ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ 

hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của công dân là đối tượng thi hành, trừ 

quyết định hành chính có nội dung thuộc bí mật nhà nước và quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm 

thông tin và tạo điều kiện để công dân là đối tượng thi hành quyết định hành chính 

được biết và trình bày ý kiến nếu người đó có yêu cầu. Công dân là đối tượng thi 

hành quyết định hành chính có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người đại diện trình 

bày ý kiến. 

2. Trường hợp quyết định hành chính áp dụng đối với nhiều đối tượng hoặc 

khi xét thấy cần thiết, thì Ủy ban nhân dân xã có thể tổ chức cuộc họp đối thoại, 

lấy ý kiến trực tiếp của các công dân là đối tượng thi hành quyết định. Thành phần 

tham dự cuộc họp bao gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện Ban Thanh tra nhân dân xã và các công dân là đối 

tượng thi hành quyết định hành chính. 
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3. Ý kiến của công dân là đối tượng thi hành, ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan phải được tổng hợp đầy đủ; nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến 

của đối tượng thi hành được gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và 

được lưu cùng hồ sơ trình ký ban hành quyết định hành chính. Người có thẩm 

quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về việc ban hành quyết định hành chính 

của mình. 

Điều 26. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các nội 

dung quy định tại Điều 23 của Quy chế thuộc thẩm quyền quyết định của xã, trong 

đó xác định rõ nội dung lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, cách thức, thời hạn triển 

khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trường hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về 

những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên thì 

Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến theo các nội dung được giao 

trong kế hoạch lấy ý kiến của cơ quan chịu trách nhiệm lấy ý kiến. 

2. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông 

qua. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân ít nhất là 20 ngày kể từ ngày công khai nội 

dung lấy ý kiến. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể thời hạn lấy ý kiến Nhân 

dân thì thực hiện theo quy định đó. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận, 

tổng hợp ý kiến, thông tin phản hồi của Nhân dân; nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý 

kiến tham gia của Nhân dân về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của xã 

để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

xã quyết định và thực hiện việc công khai kết quả tổng hợp ý kiến của Nhân dân, 

nội dung giải trình, tiếp thu đến Nhân dân. 

4. Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao xã đưa ra lấy ý 

kiến Nhân dân thì Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và báo cáo 

với cơ quan có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn. Cơ quan 

có thẩm quyền quyết định có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của 

Nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến; trường hợp quyết định có nội 

dung khác với ý kiến của đa số Nhân dân thì phải giải trình, nêu rõ lý do của việc 

không tiếp thu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nội dung giải trình, 

tiếp thu ý kiến của Nhân dân phải được gửi đến Ủy ban nhân dân xã để thực hiện 

việc công khai thông tin đến Nhân dân. 
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5. Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về 

việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ gần 

nhất, đồng thời gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để giám sát. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã 

trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và tổ chức hội nghị đối 

thoại với Nhân dân trên địa bàn; trực tiếp hướng dẫn, thực hiện việc tổ chức lấy 

kiến Nhân dân đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam theo quy định của pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực 

hiện giám sát việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

trên địa bàn; việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến trong trường hợp Ủy ban nhân dân 

xã ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm 

dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành và quá trình, kết quả giải trình, 

tiếp thu và tổ chức thực hiện các nội dung Nhân dân tham gia ý kiến. 

Điều 27. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia ý kiến về các 

nội dung xã 

1. Mọi công dân cư trú trên địa bàn có trách nhiệm tích cực tham gia ý kiến 

về những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư để làm 

cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng 

của địa phương, của đất nước. 

2. Cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình 

tham dự họp bàn, thảo luận, thể hiện ý kiến đối với các nội dung theo yêu cầu của 

cấp có thẩm quyền. 

3. Công dân theo dõi, đánh giá, giám sát việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến của Nhân dân trên địa bàn đối với những nội dung đã được đưa ra lấy ý kiến 

và quá trình tổ chức thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với các 

nội dung này. 

Mục 4 

NHÂN DÂN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Tiểu mục 1 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Điều 28. Nội dung kiểm tra, giám sát 

1. Công dân kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và 

quyết định quy định tại Điều 13 của Quy chế. 

2. Công dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực 

hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương, cán bộ, công chức xã, 

người hoạt động không chuyên trách ở xóm. 
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Điều 29. Hình thức kiểm tra, giám sát 

1. Công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua: 

a) Hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân ở 

cộng đồng dân cư; 

b) Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức xã, người hoạt động 

không chuyên trách xóm và người dân ở cộng đồng dân cư; 

c) Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của chính 

quyền địa phương, cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở 

xóm, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý hoặc thực hiện các nội dung 

Nhân dân đã bàn và quyết định; 

d) Tham dự hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân 

dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; hội nghị định kỳ và các cuộc 

họp khác của cộng đồng dân cư. 

2. Công dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 30. Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân dân 

1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối thoại với 

Nhân dân trên địa bàn về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn 

đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương. 

2. Nội dung, cách thức tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân 

dân xã với Nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền 

địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 31. Hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư 

1. Hội nghị của cộng đồng dân cư được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần 

vào thời gian cuối năm. 

2. Trưởng xóm có trách nhiệm triệu tập, chủ trì hội nghị. Thành phần tham 

dự hội nghị là đại diện của toàn thể các hộ gia đình trong xóm. 

3. Tại hội nghị, Trưởng xóm có trách nhiệm báo cáo với Nhân dân về tình 

hình của cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện các nội dung đã được cộng đồng dân 

cư bàn và quyết định. Đại diện Ban công tác Mặt trận xóm báo cáo, cung cấp thông 

tin về tình hình, kết quả thực hiện dân chủ tại xóm và trên địa bàn xã. 
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Điều 32. Trách nhiệm trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm 

tra, giám sát 

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, cán bộ, công chức xã, Trưởng 

xóm, Ban công tác Mặt trận xóm, các tổ chức, đoàn thể mà công dân là thành viên, 

hội viên được thành lập theo quy định của pháp luật có trách nhiệm tiếp nhận, xử 

lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền 

hoặc thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Tạo lập và bảo đảm vận hành ổn định, thường xuyên hệ thống đánh giá 

mức độ hài lòng của Nhân dân, tiếp nhận góp ý, kiến nghị, phản ánh để người dân 

có thể trực tiếp bày tỏ thái độ, sự đánh giá, nhận xét đối với hoạt động của chính 

quyền địa phương và của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, 

giải quyết công việc của công dân; 

b) Xem xét, giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội hoặc báo cáo, chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm 

quyền đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; 

c) Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, căn cứ vào yêu 

cầu, đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân xã có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này; định kỳ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Quy chế phù hợp với thực tiễn địa phương. 

d) Tạo điều kiện và bảo đảm để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu 

tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác của Nhân dân ở địa phương thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; 

đ) Xử lý người có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền kiểm tra, giám 

sát hoặc người có hành vi trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh theo quy định của pháp luật. 

3. Công dân chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của mình; chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám 

sát đầu tư của cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong 

việc xác minh, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung mà công dân đã kiến nghị, 

đề nghị. 
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Tiểu mục 2 

BAN THANH TRA NHÂN DÂN XÃ 

Điều 33. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân xã 

1. Ban Thanh tra nhân dân xã gồm các thành viên được bầu từ các xóm trên 

địa bàn xã. Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân tương ứng số lượng xóm 

nhưng không ít hơn 05 người. 

2. Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân theo nhiệm kỳ của Trưởng xóm. 

Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban Thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm 

vụ, không còn được tín nhiệm hoặc xin thôi làm nhiệm vụ thì Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã đề nghị xóm đã bầu thành viên đó xem xét, cho thôi làm nhiệm 

vụ. Trường hợp khuyết thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ và thời 

gian còn lại của nhiệm kỳ là từ 06 tháng trở lên thì Ban công tác Mặt trận xóm 

phối hợp với Trưởng xóm tổ chức việc bầu bổ sung thành viên Ban Thanh tra nhân 

dân theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

3. Ban Thanh tra nhân dân xã gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy 

viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Thanh tra nhân 

dân; Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ; các 

thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban. 

Điều 34. Tiêu chuẩn thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã 

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có đủ sức 

khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có hiểu biết về chính sách, pháp luật và tự nguyện 

tham gia Ban Thanh tra nhân dân. 

2. Là công dân thường trú trên địa bàn và không đồng thời là cán bộ, công 

chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở xóm. 

Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân xã 

1. Kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã được Nhân dân bàn và quyết 

định; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực hiện pháp luật về 

thực hiện dân chủ ở cơ sở của chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức 

xã và người hoạt động không chuyên trách ở xóm. 

2. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp 

luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến 

nghị đó. 

3. Yêu cầu chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức xã cung cấp 

thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ việc xác minh, kiểm tra, giám sát. 
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4. Xem xét, xác minh vụ việc cụ thể theo kiến nghị của công dân, cộng đồng 

dân cư. 

5. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cán bộ, công chức xã, Trưởng 

xóm khắc phục hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua việc kiểm tra, giám sát; bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân; biểu dương 

những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi 

phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

6. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã có nội 

dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra 

nhân dân. 

7. Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, cộng đồng dân cư và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra 

nhân dân. 

Điều 36. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã 

1. Ban Thanh tra nhân dân xã do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trực 

tiếp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động. 

2. Căn cứ vào chương trình hành động và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng phương hướng, 

nội dung kế hoạch hoạt động của mình theo từng quý, 06 tháng và hằng năm. 

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm định kỳ báo cáo hoặc báo cáo khi 

có yêu cầu về hoạt động của mình với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Ban 

Thanh tra nhân dân được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có nội dung liên quan đến việc 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. 

Điều 37. Trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân xã 

1. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân về những chính sách, pháp luật 

chủ yếu liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền 

địa phương cấp xã; các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm 

của địa phương; 

b) Cung cấp thông tin hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ban Thanh 

tra nhân dân; 
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c) Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, 

thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị; 

d) Thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã; 

đ) Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, 

người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban Thanh tra nhân dân theo quy định 

của pháp luật. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị của cộng đồng dân cư xóm để bầu hoặc 

cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân; 

b) Công nhận kết quả bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân; tổ chức cuộc 

họp của Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và phân 

công nhiệm vụ cho từng thành viên; thông báo kết quả bầu và thành phần Ban 

Thanh tra nhân dân đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và Nhân dân ở địa 

phương; 

c) Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, kế hoạch, nội 

dung công tác; xem xét báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và hướng 

dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tham gia hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân khi xét thấy cần thiết; 

d) Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; đôn đốc việc 

giải quyết kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; 

đ) Động viên Nhân dân ở địa phương ủng hộ, phối hợp, tích cực hỗ trợ hoạt 

động của Ban Thanh tra nhân dân; 

e) Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân. Kinh phí hỗ trợ 

cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà 

nước theo dự toán, kế hoạch hằng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

do ngân sách nhà nước xã bảo đảm. 

Tiểu mục 3 

BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG 

Điều 38. Tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã quyết định thành lập theo từng chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) triển khai trên địa bàn xã, chương trình, 

dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng dân cư hoặc bằng nguồn tài trợ 
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trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho xã. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có ít 

nhất là 05 thành viên, gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban 

Thanh tra nhân dân xã và đại diện người dân trên địa bàn xóm nơi có chương trình, 

dự án. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và 

các Ủy viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng; Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện 

nhiệm vụ; các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng 

ban. 

Điều 39. Tiêu chuẩn thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm, có uy tín trong cộng 

đồng dân cư, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có hiểu biết về chính sách, 

pháp luật hoặc kinh nghiệm, hiểu biết về các lĩnh vực có liên quan đến chương 

trình, dự án đầu tư và tự nguyện tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

2. Là công dân thường trú trên địa bàn và không đồng thời là cán bộ, công 

chức xã; không có người thân là người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu 

tư hoặc đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn của chủ đầu tư, nhà thầu dự án hoặc 

đơn vị tư vấn, giám sát của nhà thầu, người trực tiếp quản lý dự án đầu tư trên địa 

bàn xã. 

Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Theo dõi, giám sát sự phù hợp của chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư 

với quy hoạch, kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã; việc chủ đầu tư chấp hành các quy 

định về chỉ giới đất đai và sử dụng đất, quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án 

kiến trúc, xây dựng, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt 

bằng và phương án tái định cư, kế hoạch đầu tư; tình hình triển khai và tiến độ thực 

hiện các chương trình, dự án, việc thực hiện công khai thông tin trong quá trình 

đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư từ nguồn vốn 

khác trên địa bàn xã; 

b) Đối với các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng 

đồng dân cư, dự án sử dụng ngân sách xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các 

tổ chức, cá nhân cho xã, thì thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các nội dung quy định tại điểm a khoản này và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các 

quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư theo quy định; theo 

dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình; 
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c) Phát hiện những việc làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác 

động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình 

thực hiện đầu tư và vận hành dự án; những việc gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản 

thuộc các chương trình, dự án đầu tư. 

2. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông tin 

về quy hoạch có liên quan đến việc quyết định đầu tư dự án, kế hoạch sử dụng đất 

đai theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn đề 

thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; 

c) Yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục 

vụ việc giám sát đầu tư gồm quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, ban quản 

lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng 

đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; đền bù, giải phóng mặt 

bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. 

Đối với các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng dân 

cư, dự án sử dụng ngân sách xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, 

cá nhân cho xã, thì ngoài các nội dung trên, chủ chương trình, chủ đầu tư có trách 

nhiệm cung cấp thêm thông tin về quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại và định 

mức vật tư; kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình; 

d) Tiếp nhận các thông tin do công dân phản ánh để gửi đến các cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tiến hành kiểm tra, giám sát theo phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; tiếp nhận và thông tin cho công dân biết ý kiến trả 

lời của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kiến nghị của công dân; 

đ) Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa, xã hội, môi trường 

sinh sống của cộng đồng hoặc chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về 

chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật thì phản ánh đến cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý; trường hợp cần thiết 

thì kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án. 

Điều 41. Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã trực tiếp chỉ đạo hoạt động. 

2. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát 
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đầu tư của cộng đồng bám sát các nhiệm vụ và nội dung kiểm tra, giám sát quy 

định tại Điều 40 của Quy chế. 

3. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có trách nhiệm định kỳ báo cáo hoặc 

báo cáo khi có yêu cầu về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã. Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được mời 

tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã có nội dung liên quan đến chương trình, dự án mà Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát. 

Điều 42. Trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Chủ trì việc thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng 

chương trình, dự án. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

quyết định số lượng thành viên; cử đại diện tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng; dự kiến địa bàn và số thành viên được bầu theo từng địa bàn để chỉ đạo Ban 

công tác Mặt trận xóm phối hợp cùng Trưởng xóm tổ chức việc bầu thành viên là 

đại diện Nhân dân tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; công nhận kết quả 

bầu thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tổ chức cuộc họp của Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và phân công 

nhiệm vụ cho từng thành viên; cử, đề nghị cử hoặc tổ chức bầu bổ sung thành viên 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong trường hợp khuyết, thiếu; 

b) Thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương trình, 

dự án về kế hoạch giám sát và thành phần Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

chậm nhất là 45 ngày trước ngày thực hiện; thông báo về thành phần Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và Nhân 

dân ở địa phương; 

c) Hướng dẫn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, 

kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp 

luật; hỗ trợ Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thông tin liên lạc, lập và 

gửi các báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng; 

d) Xác nhận văn bản kiến nghị, phản ánh của Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng trước khi gửi cơ quan có thẩm quyền; đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

đ) Động viên Nhân dân ở địa phương tích cực tham gia kiểm tra, giám sát tại 

cộng đồng và ủng hộ, hỗ trợ hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 73/Ngày 05-09-202664



e) Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Kinh 

phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được sử dụng từ 

nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán, kế hoạch hằng năm của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, do ngân sách nhà nước xã bảo đảm. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Bố trí địa điểm làm việc để Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 

các cuộc họp và lưu trữ tài liệu phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời 

thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

c) Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được kiến nghị; 

d) Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng theo quy định của pháp luật. 

3. Chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương trình, dự án có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời tài liệu liên quan đến việc triển khai 

thực hiện chương trình, dự án theo yêu cầu của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 

việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; 

c) Tiếp thu ý kiến, kiến nghị kiểm tra, giám sát của Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng và thông báo kết quả thực hiện đến Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 43. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm 

1. Tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã; Giữ mối liên hệ chặt 

chẽ với Nhân dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã; 

2. Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 

công dân, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã; 
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3. Kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên về những vấn đề không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của mình; 

4. Phối hợp với Ủy ban Ủy ban mặt trận tổ quốc xã đánh giá kết quả thực 

hiện Quy chế, báo cáo Đảng ủy xã và cơ quan cấp trên khi có yêu cầu 

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

Điều 44. Nhiệm vụ của trưởng xóm 

1. Trưởng xóm có trách nhiệm phối hợp với Ban Công tác Mặt trận xóm tổ 

chức công khai các nội dung của quy chế này; vận động Nhân dân thực hiện 

nghiêm quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành 

2. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn 

xóm về việc thực hiện quy chế dân chủ để phản ánh tới Ủy ban nhân xã và Ủy ban 

mặt trận tổ quốc xã xã. 

Điều 45. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã 

1. Tổ chức vận động Nhân dân thực hiện Quy chế này, hương ước, quy ước 

của cộng đồng dân cư; tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện Quy chế này. 

3. Tiếp nhận, tổng hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân 

về thực hiện Quy chế này để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định; giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 

Nhân dân. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

Điều 46. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội khác 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và 

Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tham gia, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 

sát việc thực hiện Quy chế này. 

3. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực 

tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của hội viên, 

đoàn viên. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 73/Ngày 05-09-202666



Điều 47. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân trong xóm có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 

Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở được Ủy ban nhân dân xã biểu dương, khen 

thưởng theo quy định. 

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về thực hiện dân chủ ở cơ 

sở, cản trở việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thì tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 48. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế thực hiện dân chủ 

Trong quá thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị, trưởng xóm báo cáo UBND xã (qua phòng Văn hóa - Xã hội) để xem 

xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế theo quy định./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHONG QUANG 
_____________ 

Số:  01/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Phong Quang, ngày 13 tháng  8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Phong Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHONG QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 

97/2025/QH15;   

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 191/TTr-VHXH 

ngày 12 tháng 8 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trên 

địa bàn xã Phong Quang. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2026. 

2. Các quyết định sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày quyết định này có 

hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 72/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân xã Đôn Phong ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Đôn Phong; 
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b) Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân xã Dương Quang ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa 

bàn xã Dương Quang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; 

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy 

ban nhân dân xã; Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

xã; các thôn trên địa bàn xã; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHONG QUANG 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY CHẾ 

Thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Phong Quang 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND  

ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phong Quang) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định cụ thể nội dung, cách thức 

thực hiện dân chủ ở xã Phong Quang; quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, kiểm 

tra, giám sát theo quy định của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng:  

a) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư (sau đây gọi là thôn), công dân cư trú trên 

địa bàn xã Phong Quang; 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện dân chủ trên địa 

bàn xã Phong Quang. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trên địa bàn xã 

1. Bảo đảm quyền của công dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định và 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Phong Quang.  

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, quản lý của Ủy ban nhân dân xã, 

vai trò của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ 

chức chính trị - xã hội xã trong thực hiện dân chủ. 

3. Thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Phong Quang trong khuôn khổ Hiến 

pháp và pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không làm ảnh hưởng, cản trở hoạt 

động bình thường của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, 

đơn vị nhà nước trên địa bàn xã. 

4. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

5. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình của 

chính quyền xã trong quá trình thực hiện dân chủ. 

6. Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, 

phản ánh của Nhân dân. 
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Chƣơng II 

NỘI DUNG, CÁCH THỨC THỰC HIỆN DÂN CHỦ 

Mục 1 

CÔNG KHAI THÔNG TIN Ở XÃ PHONG QUANG 

Điều 3. Những nội dung phải công khai 

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phương án chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế hàng năm của xã và kết quả thực hiện. 

2. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch hoạt 

động tài chính của Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân xã; dự toán ngân 

sách, kế hoạch hoạt động tài chính đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định; số 

liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách của xã định kỳ theo quý, 

06 tháng, hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện các hoạt 

động tài chính khác đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn; kết quả thực hiện 

các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (nếu có). 

3. Các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn xã và tiến độ thực hiện; kế hoạch 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, công 

trình đầu tư trên địa bàn xã; kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do xã quản lý; kế 

hoạch cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của 

xã; quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn xã.  

4. Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán 

bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền xã. 

5. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp, tài trợ theo 

chương trình, dự án đối với địa bàn xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp. 

6. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều 

chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối 

với tài sản công do xã quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản 

công của chính quyền xã. 

7. Các chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình 

xét và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội khác được tổ chức triển khai thực 

hiện trên địa bàn xã. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 73/Ngày 05-09-2026 71



8. Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, 

mức hỗ trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để 

hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã; việc quản lý, sử dụng các 

nguồn đóng góp, quyên góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài dành cho các đối tượng trên địa bàn xã. 

9. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều 

kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công 

dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh 

sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn xã. 

10. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, 

vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 

Trưởng các ban Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban 

nhân dân xã. 

11. Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý 

kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những nội dung chính quyền 

xã đưa ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 17 Quy chế này. 

12. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do Ủy 

ban nhân dân xã trực tiếp thu. 

13. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ 

chức, cá nhân do Ủy ban nhân dân xã trực tiếp thực hiện. 

14. Nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Hình thức và thời điểm công khai thông tin 

1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: 

a) Niêm yết thông tin; 

b) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã; 

c) Phát tin trên hệ thống truyền thanh của xã; 

d) Thông qua Trưởng thôn để thông báo đến công dân; 

đ) Gửi văn bản đến công dân; 

e) Thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với 

Nhân dân; 
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g) Thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo chí, 

hoạt động của người phát ngôn của chính quyền xã theo quy định của pháp luật; 

h) Thông báo đến tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội quần chúng để 

tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên ở cơ sở; 

i) Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại 

các thôn trên địa bàn xã; 

k) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì 

chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền về nội dung cần công khai, Ủy ban nhân dân xã phải tổ chức công khai 

thông tin. 

Điều 5. Lựa chọn hình thức công khai thông tin 

1. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm công khai trên Trang thông tin điện tử 

của xã các thông tin theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm niêm yết thông tin quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 3 của Quy chế này tại trụ sở Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở 

thôn. Thời gian niêm yết thông tin ít nhất là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thông tin quy định tại khoản 4 và 

khoản 13 Điều 3 của Quy chế này phải được niêm yết  

thường xuyên tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và được cập 

nhật khi có sự thay đổi. Danh sách các nội dung đã được thực hiện công khai kèm 

theo hình thức, thời gian thực hiện được lập, cập nhật theo từng quý và niêm yết tại 

trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh 

hoạt cộng đồng ở thôn. 

3. Thông tin quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 3 của Quy chế 

này được công khai trên hệ thống loa truyền thanh của xã trong thời hạn ít nhất là 

03 ngày liên tục. 
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4. Thông tin quy định tại Điều 3 của Quy chế này được gửi đến Trưởng 

thôn để thông báo đến Nhân dân. Việc thông báo thông tin đến Nhân dân quy 

định tại khoản này được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức, gồm 

thông báo tại cuộc họp của thôn, cuộc họp, sinh hoạt của Chi bộ, các tổ chức 

chính trị - xã hội và tổ chức khác ở thôn; thông báo trực tiếp hoặc gửi văn bản 

thông báo đến từng hộ gia đình; thông qua tin nhắn đến đại diện hộ gia đình hoặc 

sử dụng mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và đã được 

thôn thống nhất lựa chọn. 

5. Cùng với việc thực hiện công khai thông tin bằng các hình thức quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Ủy ban nhân dân xã có thể quyết định lựa chọn 

thêm các hình thức công khai thông tin khác quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy 

chế này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm để Nhân dân tiếp 

cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi. 

6. Trường hợp pháp luật có quy định khác về hình thức, cách thức thực hiện 

công khai đối với nội dung thông tin cụ thể thì áp dụng theo quy định đó. 

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch thực hiện việc công khai thông tin, trong 

đó nêu rõ nội dung thông tin cần công khai, hình thức công khai, thời điểm, thời 

hạn công khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu 

trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân xã 

thông qua; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân về kết quả thực hiện. 

Trường hợp thông tin đã công khai có sự thay đổi, điều chỉnh thì nội dung thay đổi, 

điều chỉnh phải được kịp thời công khai theo quy định tại Mục này. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của 

công dân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin đối với những thông tin trong 

thời hạn công khai nhưng chưa được công khai, thông tin hết thời hạn công khai 

theo quy định của pháp luật hoặc thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất 

khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được. 

3. Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân xã về quá trình 

và kết quả thực hiện các nội dung công khai thông tin tại kỳ họp thường lệ gần 

nhất, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để giám sát. 
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Mục 2  

NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH 

Điều 7. Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định 

1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công 

cộng trong phạm vi địa bàn xã, thôn do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần 

kinh phí, tài sản, công sức. 

2. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại thôn ngoài 

các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, 

tài sản do thôn được giao quản lý hoặc trực tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng 

hộ hợp pháp khác. 

3. Nội dung hương ước, quy ước của thôn. 

4. Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn. 

5. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu 

tư của cộng đồng. 

6. Các công việc tự quản khác trong nội bộ thôn không trái với quy định của 

pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội. 

Điều 8. Đề xuất nội dung để Nhân dân bàn và quyết định 

1. Đối với các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã quyết định nội dung, lựa chọn hình thức và chỉ đạo, hướng dẫn Trưởng 

thôn tổ chức để Nhân dân bàn và quyết định. 

2. Đối với các nội dung chỉ có phạm vi thực hiện trong thôn, Trưởng thôn 

sau khi thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn đề xuất nội dung để 

Nhân dân bàn và quyết định. 

3. Công dân có sáng kiến đề xuất về nội dung quy định tại Điều 7 của Quy 

chế này và được ít nhất là 10% tổng số hộ gia đình tại thôn nơi cư trú đồng thuận 

thì gửi đề xuất đến Trưởng thôn để đưa ra thôn bàn và quyết định nếu không trái 

với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội. 

Trường hợp sáng kiến của công dân chưa có đủ 10% tổng số hộ gia đình ở thôn 

đồng thuận nhưng xét thấy có thể mang lại lợi ích cho thôn và được Ban công tác 

Mặt trận thôn tán thành thì Trưởng thôn đưa ra để thôn bàn và quyết định. Việc thu 

thập ý kiến đồng thuận của các hộ gia đình có thể thực hiện trực tiếp tại cuộc họp 

thôn, bằng văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của đại diện hộ gia đình hoặc hình thức 

thể hiện ý kiến khác phù hợp với điều kiện thực tế tại thôn. Công dân có sáng kiến 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng và danh sách hộ 

gia đình đồng thuận. Ý kiến đồng thuận với sáng kiến của công dân có giá trị trong 

thời hạn 03 tháng kể từ ngày thể hiện ý kiến. 
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Điều 9. Hình thức Nhân dân bàn và quyết định 

1. Tùy theo nội dung được đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng 

thôn tổ chức để Nhân dân ở thôn bàn và quyết định bằng một trong các hình thức 

sau đây: 

a) Tổ chức cuộc họp thôn; 

b) Phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình; 

c) Biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

và được thôn thống nhất lựa chọn. 

2. Việc bàn, quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 

Điều 7 của Quy chế này phải được thực hiện tại cuộc họp thôn, trừ trường hợp quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Quy chế này. Hình thức phát phiếu lấy ý kiến 

của từng hộ gia đình được thực hiện trong các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 11 của Quy chế này. Hình thức biểu quyết trực tuyến chỉ áp dụng trong 

trường hợp thôn quyết định các công việc quy định tại khoản 6 Điều 7 của Quy chế 

này mà Trưởng thôn sau khi thống nhất với Ban công tác Mặt trận thôn thấy không 

cần thiết tổ chức cuộc họp thôn hoặc phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình. 

3. Trường hợp pháp luật có quy định khác về việc tổ chức để Nhân dân bàn, 

quyết định thì thực hiện theo quy định đó. 

Điều 10. Tổ chức cuộc họp thôn 

1. Cuộc họp do trưởng thôn triệu tập và chủ trì tổ chức; trường hợp cuộc họp 

để bầu, cho thôi làm Trưởng thôn thì thực hiện theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 của 

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP. Trường hợp khuyết Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã chỉ định đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn hoặc triệu tập viên 

là công dân có uy tín cư trú tại thôn đó để triệu tập và tổ chức cuộc họp thôn. 

Thành phần tham dự cuộc họp thôn gồm Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận ở 

thôn, đại diện các hộ gia đình trong thôn. 

2. Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả 

năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không 

có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được 

các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm. 

3. Trường hợp thôn có từ 200 hộ gia đình trở lên thì có thể tổ chức các cuộc 

họp theo từng cụm dân cư. Trưởng thôn có thể ủy quyền cho thành viên Ban công 

tác Mặt trận thôn hoặc một công dân có uy tín cư trú tại cụm dân cư chủ trì, điều 

hành cuộc họp của cụm dân cư và báo cáo kết quả với Trưởng thôn để tổng hợp 

vào kết quả chung của toàn thôn. 
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4. Trình tự tổ chức cuộc họp thôn được thực hiện như sau: 

a) Người chủ trì cuộc họp thôn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua 

chương trình cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký 

cuộc họp. Thư ký cuộc họp được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình 

tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý. Căn cứ nội dung cụ thể của từng cuộc 

họp, người chủ trì hoặc người được phân công công bố các quyết định, văn bản có 

liên quan theo chương trình cuộc họp; 

b) Người chủ trì hoặc người được phân công trình bày những nội dung đưa 

ra để xem xét, thảo luận tại cuộc họp; 

c) Người tham gia cuộc họp thảo luận về những nội dung được trình bày; 

d) Kết thúc thảo luận, người chủ trì cuộc họp tổng hợp các ý kiến thảo luận, 

đề xuất những nội dung cần được biểu quyết và phương án biểu quyết bằng hình 

thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín để người tham dự cuộc họp lựa chọn. Phương án 

biểu quyết được lựa chọn khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp 

giơ tay biểu quyết đồng ý; 

đ) Biểu quyết đối với những nội dung đã được thảo luận được thực hiện như sau: 

- Đối với hình thức biểu quyết bằng giơ tay, kết quả biểu quyết được kiểm 

đếm ngay tại thời điểm biểu quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp; 

- Đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, người chủ trì cuộc họp đề 

xuất số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu từ 03 đến 05 người, gồm Trưởng ban 

và các thành viên, để đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp biểu quyết bằng hình 

thức giơ tay. Ban kiểm phiếu được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình 

tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý; 

e) Người chủ trì cuộc họp công bố kết quả biểu quyết và kết luận cuộc họp. 

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm hoàn thiện 

hồ sơ cuộc họp; chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp, quyết 

định đã được thôn biểu quyết thông qua được gửi đến Ủy ban nhân dân xã và Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Điều 11. Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình 

1. Trưởng thôn tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình để Nhân dân 

bàn và quyết định đối với các trường hợp sau đây: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định lựa chọn hình thức phát phiếu 

lấy ý kiến của hộ gia đình đối với những nội dung quy định tại Điều 7 của Quy chế 

này có phạm vi thực hiện trên địa bàn xã; 
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b) Đối với những nội dung quy định tại Điều 7 của Quy chế này đã được 

thôn tổ chức cuộc họp nhưng không có đủ đại diện của số hộ gia đình tham dự để 

có thể đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành theo khoản 1 Điều 13 Quy chế này; 

c) Trưởng thôn, sau khi thống nhất với Ban công tác Mặt trận thôn, quyết 

định tổ chức phát phiếu lấy ý kiến biểu quyết của hộ gia đình đối với nội dung quy 

định tại khoản 6 Điều 7 của Quy chế này có phạm vi thực hiện trong thôn. 

2. Căn cứ từng trường hợp phát phiếu lấy ý kiến quy định tại khoản 1 Điều 

này, Trưởng thôn phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn xây dựng Kế 

hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến. Kế hoạch gồm các nội dung chủ yếu: mục 

đích, yêu cầu, nội dung, thành phần, thời gian, thời hạn lấy ý kiến, phân công tổ 

chức thực hiện và các điều kiện bảo đảm việc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến. 

Kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chậm nhất 02 ngày kể từ 

ngày ban hành Kế hoạch. 

3. Trưởng thôn quyết định thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến từ 03 đến 05 

thành viên, gồm đại diện thôn, Ban công tác Mặt trận ở thôn, đại diện các tổ chức 

chính trị - xã hội ở thôn và đại diện hộ gia đình khi cần thiết. Đại diện Ban công 

tác Mặt trận ở thôn làm Tổ trưởng Tổ phát phiếu lấy ý kiến. 

4. Thông tin về việc phát phiếu lấy ý kiến phải được công khai đến Nhân 

dân ở thôn ít nhất 02 ngày trước ngày tổ chức phát phiếu. Việc công khai được 

thực hiện bằng một hoặc một số hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của thôn 

theo quy định của pháp luật. Nội dung công khai gồm nội dung lấy ý kiến, thời 

gian, thời hạn lấy ý kiến và các thông tin cần thiết khác để hộ gia đình thực hiện 

quyền biểu quyết. 

5. Mỗi hộ gia đình được phát 01 phiếu lấy ý kiến. Ủy ban nhân dân xã có 

trách nhiệm quy định, hướng dẫn và ban hành mẫu phiếu lấy ý kiến theo quy định.  

6. Tổ phát phiếu có trách nhiệm gửi trực tiếp phiếu lấy ý kiến đến từng hộ 

gia đình và thu phiếu theo thời hạn đã được xác định. Sau khi kết thúc thời hạn 

lấy ý kiến, Tổ phát phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu theo quy 

định; trong quá trình kiểm phiếu mời đại diện 02 hộ gia đình chứng kiến việc 

kiểm phiếu. 

Đối với nội dung có phạm vi thực hiện trên địa bàn xã, Trưởng thôn báo cáo 

Ủy ban nhân dân xã kết quả lấy ý kiến tại thôn để tổng hợp kết quả chung toàn xã. 
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7. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến bằng 

phiếu, quyết định đã được thôn biểu quyết thông qua phải được gửi đến Ủy ban 

nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Việc công nhận kết quả 

phát phiếu lấy ý kiến và hiệu lực quyết định của thôn thực hiện theo quy định của 

Điều 13 Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 12. Quyết định của thôn 

1. Quyết định của thôn được thể hiện bằng văn bản dưới hình thức nghị quyết, 

biên bản cuộc họp, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận của thôn. Trường hợp pháp luật không 

quy định cụ thể về hình thức văn bản thì Trưởng thôn lựa chọn hình thức văn bản của 

thôn phù hợp với nội dung quyết định và phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của 

thôn sau khi thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. 

2. Quyết định của thôn gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thời gian thôn bàn và quyết định; 

b) Tổng số hộ gia đình thuộc thôn; số người đại diện hộ gia đình có mặt; số 

hộ gia đình không có người đại diện tham dự; 

c) Nội dung thôn bàn; 

d) Hình thức thôn quyết định; 

đ) Kết quả biểu quyết tại cuộc họp hoặc tổng hợp phiếu lấy ý kiến, kết quả 

biểu quyết trực tuyến của hộ gia đình; 

e) Nội dung quyết định của thôn; 

g) Chữ ký của Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn và 02 đại 

diện của các hộ gia đình. 

3. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày thôn tổ chức họp biểu quyết 

hoặc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến bằng phiếu, biểu quyết trực tuyến, 

quyết định đã được thôn biểu quyết thông qua phải được gửi đến Ủy ban nhân dân 

xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Điều 13. Hiệu lực quyết định của thôn 

1. Quyết định của thôn về nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 

của Quy chế này được thông qua khi có từ hai phần ba tổng số đại diện hộ gia đình 

trở lên trong thôn tán thành. Quyết định của thôn về nội dung quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều 7 của Quy chế này có phạm vi thực hiện trên địa bàn xã được 

thông qua khi có từ hai phần ba tổng số thôn trở lên tán thành. Quyết định của thôn 

về nội dung quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 7 của Quy chế này được thông 

qua khi có trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn tán thành. 
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2. Quyết định của thôn về nội dung quy định tại các khoản 1, khoản 2 và 

khoản 6 Điều 7 của Quy chế này có phạm vi thực hiện trong thôn có hiệu lực kể từ 

ngày được thôn biểu quyết thông qua.  

Đối với quyết định của thôn về nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 7 của Quy chế này có phạm vi thực hiện trên địa bàn xã, thời điểm có hiệu 

lực do Ủy ban nhân dân xã quyết định trên cơ sở tổng hợp kết quả biểu quyết 

của thôn. 

Quyết định của thôn về nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 7 của 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định công 

nhận. Quyết định của thôn về nội dung quy định tại khoản 5 Điều 7 của Quy chế 

này có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ban hành quyết 

định công nhận. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định 

của thôn, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phải ban hành 

quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quyết định của thôn 

1. Quyết định của thôn được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần 

phong, mỹ tục, đạo đức xã hội; 

b) Không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thông qua văn bản của thôn 

theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan; 

c) Thôn thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. 

2. Ủy ban nhân dân xã quyết định bãi bỏ quyết định của thôn đối với trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Ủy 

ban nhân dân xã quyết định bãi bỏ hoặc đề nghị thôn sửa đổi, bổ sung, thay thế cho 

phù hợp đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Quyết định bãi bỏ hoặc văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế quyết 

định của thôn phải được Ủy ban nhân dân xã gửi đến Trưởng thôn để thông báo 

đến Nhân dân và được gửi đồng thời đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

3. Thôn tự mình quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quyết 

định của mình khi xét thấy cần thiết hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế quyết định của 

mình theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã theo trình tự, thủ tục quy định tại các 

điều tương ứng của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
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Điều 15. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định 

và thực hiện quyết định của thôn 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các 

nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã; Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của thôn thuộc phạm 

vi xã; kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện quyết định của thôn có phạm vi 

thực hiện trên địa bàn thôn. Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân 

dân xã về việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các nội dung có phạm vi thực 

hiện trong địa bàn xã tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng thời gửi đến Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã để giám sát. 

2. Trưởng thôn có trách nhiệm công khai kết quả biểu quyết hoặc kết quả 

tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Nhân dân tại thôn; tổ chức thực hiện quyết định của 

thôn có phạm vi thực hiện trong thôn; báo cáo kết quả thực hiện quyết định của 

thôn đến Nhân dân ở thôn và đến Ủy ban nhân dân xã. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm hướng dẫn, giám 

sát việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện các nội dung Nhân dân 

bàn, quyết định. 

Điều 16. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bàn, quyết 

định các nội dung, công việc ở cơ sở 

1. Công dân, hộ gia đình tích cực quan tâm đến công việc chung của thôn; 

có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình tham gia họp, thảo luận, 

quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn, trong địa bàn cấp xã; 

thực hiện nghiêm túc các nội dung thuộc trách nhiệm đã được thôn quyết định. 

2. Đại diện hộ gia đình có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của thôn; tập 

hợp, nắm bắt ý kiến chung của các thành viên hộ gia đình để phản ánh, tham gia 

thảo luận tại cuộc họp hoặc thể hiện trên phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; phổ 

biến, truyền đạt lại cho các thành viên hộ gia đình về kết quả bàn, thảo luận, quyết 

định của thôn. Trường hợp thành viên hộ gia đình có ý kiến khác với ý kiến của đại 

diện hộ gia đình thì được đăng ký tham dự cuộc họp của thôn để thể hiện ý kiến, 

quan điểm của mình tại cuộc họp. 

3. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn có trách nhiệm tích cực, gương mẫu tham gia bàn và quyết định các 

nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn, trên địa bàn xã; có trách nhiệm thực 

hiện nghiêm túc và tuyên truyền, hướng dẫn, vận động gia đình và các thành viên 

trong cộng đồng thực hiện các quyết định của thôn. 
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4. Trường hợp nhận thấy quyết định của thôn không bảo đảm trình tự, thủ 

tục hoặc có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần 

phong, mỹ tục, đạo đức xã hội thì công dân có quyền kiến nghị, phản ánh đến Ủy 

ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Ban Thanh tra nhân 

dân xã. 

Mục 3 

 NỘI DUNG NHÂN DÂN ĐƢỢC THAM GIA Ý KIẾN 

Điều 17. Những nội dung Nhân dân đƣợc tham gia ý kiến trƣớc khi Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã quyết định hoặc trình cấp có thẩm 

quyền quyết định 

1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; phương án chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và 

phương án phát triển ngành, nghề của xã. 

2. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử 

dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý. 

3. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo 

vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án di dân, tái định canh, 

định cư đối với việc quyết định đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án 

nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án lớn có nguy cơ 

tác động xấu đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - 

xã hội của thôn nơi thực hiện dự án. 

4. Dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; dự thảo đề án thành lập, giải thể, 

nhập, chia, đặt tên, đổi tên thôn, ghép cụm dân cư. 

5. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân xã có liên quan đến lợi ích cộng 

đồng, bao gồm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch, dự án, 

đề án có nội dung tác động đến môi trường, sức khoẻ của cộng đồng, trật tự, an 

toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng đồng. 

6. Dự thảo quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn xã. 

7. Dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn xã; dự thảo Quy chế thực 

hiện dân chủ trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã (nếu có). 

8. Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm 

dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn xã. 

9. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân xã thấy cần lấy ý kiến. 
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Điều 18. Hình thức Nhân dân đƣợc tham gia ý kiến trƣớc khi Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân xã quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền 

quyết định 

1. Các hình thức lấy ý kiến nhân dân bao gồm: 

a) Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với 

Nhân dân. 

b) Tổ chức họp thôn. 

c) Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình. 

d) Thông qua hòm thư góp ý, đường dây nóng. 

đ) Lấy ý kiến Nhân dân thông qua Ban công tác Mặt trận thôn và các tổ chức 

chính trị - xã hội ở thôn. 

e) Thông qua Trang thông tin điện tử của xã. 

g) Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại 

các thôn trên địa bàn xã. 

h) Tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi hành đối với nội 

dung quy định tại khoản 8 Điều 17 của Quy chế này. 

2. Tùy theo nội dung, tính chất, yêu cầu của việc lấy ý kiến Nhân dân, khả 

năng, điều kiện đáp ứng thực tế của từng thôn, Ủy ban nhân dân xã quyết định lựa 

chọn một hoặc một số hình thức quy định tại khoản 1 Điều này để tổ chức lấy ý 

kiến Nhân dân. Trường hợp pháp luật có quy định về việc áp dụng hình thức, cách 

thức tổ chức cụ thể để lấy ý kiến của Nhân dân về nội dung nhất định thì việc tổ 

chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của Nhân 

dân thực hiện theo quy định đó. 

Điều 19. Việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tƣợng thi 

hành trong trƣờng hợp Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định hành chính 

có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của 

đối tƣợng thi hành 

1. Trước khi ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ 

hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của công dân là đối tượng thi hành, trừ 

quyết định hành chính có nội dung thuộc bí mật nhà nước và quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm 

thông tin và tạo điều kiện để công dân là đối tượng thi hành quyết định hành chính 

được biết và trình bày ý kiến nếu người đó có yêu cầu. Công dân là đối tượng thi 

hành quyết định hành chính có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người đại diện trình 

bày ý kiến. 
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2. Trường hợp quyết định hành chính áp dụng đối với nhiều đối tượng hoặc 

khi xét thấy cần thiết, thì Ủy ban nhân dân xã có thể tổ chức cuộc họp đối thoại, 

lấy ý kiến trực tiếp của các công dân là đối tượng thi hành quyết định. Thành phần 

tham dự cuộc họp bao gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện Ban Thanh tra nhân dân xã và các công dân là đối 

tượng thi hành quyết định hành chính. 

3. Ý kiến của công dân là đối tượng thi hành, ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan phải được tổng hợp đầy đủ; nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến 

của đối tượng thi hành được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và 

được lưu cùng hồ sơ trình ký ban hành quyết định hành chính. Người có thẩm 

quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về việc ban hành quyết định hành chính 

của mình. 

Điều 20. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các nội 

dung quy định tại Điều 17 của Quy chế này thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân xã, trong đó xác định rõ nội dung lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, 

cách thức, thời hạn triển khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Kế hoạch tổ chức 

lấy ý kiến Nhân dân phải được gửi đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã. Trường hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về những nội dung 

thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên thì Ủy ban nhân dân 

xã tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến theo các nội dung được giao trong kế hoạch 

lấy ý kiến của cơ quan chịu trách nhiệm lấy ý kiến. 

2. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua. 

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân ít nhất là 20 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy 

ý kiến. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể thời hạn lấy ý kiến Nhân dân thì 

thực hiện theo quy định đó. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận, 

tổng hợp ý kiến, thông tin phản hồi của Nhân dân; nghiên cứu tiếp thu, giải trình 

ý kiến tham gia của Nhân dân về các nội dung thuộc thẩm quyền để quyết định 

hoặc báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã quyết định và thực hiện 

việc công khai kết quả tổng hợp ý kiến của Nhân dân, nội dung giải trình, tiếp thu 

đến Nhân dân. 
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4. Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền 

địa phương đưa ra lấy ý kiến Nhân dân thì Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổng 

hợp ý kiến và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến Nhân dân 

trên địa bàn. Cơ quan có thẩm quyền quyết định có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp 

thu ý kiến đóng góp của Nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến; trường 

hợp quyết định có nội dung khác với ý kiến của đa số Nhân dân thì phải giải trình, 

nêu rõ lý do của việc không tiếp thu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân phải được gửi đến Ủy ban nhân 

dân xã để thực hiện việc công khai thông tin đến Nhân dân. 

5. Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân xã về việc tổ 

chức lấy ý kiến Nhân dân và kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng 

thời gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để giám sát. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã 

trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và tổ chức hội nghị đối 

thoại với Nhân dân trên địa bàn; trực tiếp hướng dẫn, thực hiện việc tổ chức lấy ý 

kiến Nhân dân đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc xã 

theo quy định của pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực hiện giám 

sát việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa 

bàn; việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến trong trường hợp Ủy ban nhân dân xã ban 

hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn 

chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành và quá trình, kết quả giải trình, tiếp thu 

và tổ chức thực hiện các nội dung Nhân dân tham gia ý kiến. 

Điều 21. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia ý kiến về các 

nội dung trên địa bàn xã 

1. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và mọi công dân cư trú trên địa 

bàn xã có trách nhiệm tích cực tham gia ý kiến về những nội dung liên quan trực 

tiếp đến đời sống của thôn, xã để làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, quyết định các vấn đề quan trọng của xã. 

2. Cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình 

tham dự họp bàn, thảo luận, thể hiện ý kiến đối với các nội dung theo yêu cầu của 

cấp có thẩm quyền. 

3. Công dân theo dõi, đánh giá, giám sát việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến của Nhân dân trên địa bàn đối với những nội dung đã được đưa ra lấy ý kiến 

và quá trình tổ chức thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với các 

nội dung này. 
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Mục 4 

 NỘI DUNG NHÂN DÂN ĐƢỢC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Điều 22. Những nội dung Nhân dân đƣợc kiểm tra, giám sát 

1. Công dân kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và 

quyết định theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này. 

2. Công dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ và việc thực hiện chính 

sách, pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, cán bộ, công chức cấp 

xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn. 

Điều 23. Hình thức kiểm tra, giám sát 

1. Nhân dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua: 

a) Hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân 

ở thôn. 

b) Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức xã, người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn và người dân ở thôn; 

c) Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý hoặc thực 

hiện các nội dung Nhân dân đã bàn và quyết định. 

d) Tham dự hội nghị trao đổi, tiếp xúc, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã 

với Nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; hội nghị định kỳ 

và các cuộc họp khác của thôn. 

2. Công dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng xã và các tổ chức tự quản khác ở xã được thành lập theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 24. Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với 

Nhân dân 

1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn về tình 

hình hoạt động của Ủy ban nhân dân xã và những vấn đề liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ của công dân ở địa phương. 
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2. Nội dung hội nghị trao đổi, đối thoại tập trung vào những vấn đề Nhân 

dân quan tâm, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc 

thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động 

quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và những vấn đề liên quan trực tiếp 

đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

3. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, xem xét, giải 

quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân thuộc thẩm quyền; đối 

với những nội dung không thuộc thẩm quyền thì chuyển hoặc báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

4. Nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức hội nghị 

trao đổi, đối thoại do Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã thống nhất thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 

và quy định của pháp luật. 

Điều 25. Hội nghị định kỳ của thôn 

1. Hội nghị của thôn được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần vào thời gian 

cuối năm. 

2. Trưởng thôn có trách nhiệm triệu tập, chủ trì hội nghị; thành phần tham dự 

hội nghị là đại diện các hộ gia đình trong thôn. Thông báo triệu tập hội nghị phải được 

gửi đến các hộ gia đình chậm nhất 05 ngày trước ngày tổ chức hội nghị. 

3. Tại hội nghị, Trưởng thôn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua 

nội dung hội nghị; trình bày báo cáo về tình hình của thôn và kết quả thực hiện các 

nội dung đã được thôn bàn và quyết định. Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn, 

thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã được bầu tại thôn trình bày các báo cáo theo 

quy định. 

4. Đại diện các hộ gia đình thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị. 

Trưởng thôn và các cá nhân, tổ chức có liên quan tiếp thu, giải trình ý kiến, đề xuất, 

kiến nghị của Nhân dân; hội nghị thông qua các nội dung và kết luận hội nghị. 

5. Trưởng thôn có trách nhiệm lập biên bản và báo cáo kết quả hội nghị theo 

quy định. 

Điều 26. Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của Nhân dân 

1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, Nhân dân đánh giá mức độ hài 

lòng đối với hoạt động của chính quyền địa phương, đối với cán bộ, công chức xã trực 

tiếp thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc của công dân. 
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2. Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, công dân có quyền 

khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến chính 

quyền địa phương, cán bộ, công chức xã, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận thôn, 

các tổ chức, đoàn thể mà mình là thành viên, hội viên, đến đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân hoặc phản ánh, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, tổ chức tự quản khác ở xã được thành lập theo 

quy định của pháp luật xem xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, 

nhiệm vụ. 

3. Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã thực hiện 

việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. 

Điều 27. Trách nhiệm trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm 

tra, giám sát 

1. Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật và Quy chế này có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền hoặc thực 

hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Tạo lập và bảo đảm vận hành ổn định, thường xuyên hệ thống đánh giá 

mức độ hài lòng của Nhân dân, tiếp nhận góp ý, kiến nghị, phản ánh để người dân 

có thể trực tiếp bày tỏ thái độ, sự đánh giá, nhận xét đối với hoạt động của chính 

quyền xã và của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, giải 

quyết công việc của công dân; 

b) Xem xét, giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức thành viên của Mặt trận xã hoặc báo cáo, chuyển thông tin đến cơ quan 

có thẩm quyền đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; 

c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức thực hiện, 

thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế; kịp thời sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế Quy chế khi có thay đổi của pháp luật hoặc phát sinh yêu cầu 

thực tiễn, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của 

địa phương. 

d) Tạo điều kiện và bảo đảm để Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng xã và các tổ chức tự quản khác của Nhân dân ở xã thực hiện 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; 
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đ) Xử lý người có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền kiểm tra, giám 

sát hoặc người có hành vi trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh theo quy định của pháp luật. 

3. Công dân chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của mình; chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám 

sát đầu tư của cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong 

việc xác minh, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung mà công dân đã kiến nghị, 

đề nghị. 

Chƣơng III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Điều 28. Trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân xã  

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của 

pháp luật; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các cơ quan, tổ 

chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, thôn và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.  

3. Kịp thời đề nghị chính quyền xã phối hợp, xem xét, xác minh vụ việc cụ thể 

theo kiến nghị của công dân, thôn. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm 

pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

4. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã có nội 

dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra 

nhân dân. 

Điều 29. Trách nhiệm của Ban Giám sát đầu tƣ của cộng đồng xã 

1. Phối hợp, giám sát việc thực hiện Quy chế này; theo dõi, giám sát việc 

thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trên 

địa bàn xã. 

2. Tiếp nhận các thông tin do công dân phản ánh để gửi đến Ủy ban nhân 

dân xã; tiếp nhận và thông tin cho công dân biết ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân 

xã về kiến nghị của công dân thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban. 

3. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa, xã hội, môi trường 

sinh sống của cộng đồng hoặc chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về 

chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật thì phản ánh đến Ủy ban 

nhân dân xã để có biện pháp xử lý kịp thời. 
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Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã  

1. Phối hợp tổ chức vận động Nhân dân thực hiện Quy chế này, hương ước, 

quy ước của thôn; tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

2. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện Quy chế này.  

3. Tiếp nhận, tổng hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân 

về thực hiện Quy chế này để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định; giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 

Nhân dân.  

4. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

 Điều 31. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội xã 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và 

Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

2. Tham gia, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 

sát việc thực hiện Quy chế này.  

3. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực 

tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của hội viên, 

đoàn viên. 

Điều 32. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị Nhà nƣớc đóng trên địa 

bàn xã 

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các quy 

định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Thực hiện công khai, minh bạch các nội dung thuộc phạm vi quản lý có 

liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phối hợp tổ chức 

lấy ý kiến, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết các 

kiến nghị, phản ánh của Nhân dân theo quy định. 

3. Phối hợp, tạo điều kiện để Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã, Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã thực hiện 

quyền kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật. 
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Điều 33. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân 

dân xã 

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Quy chế theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm công khai, minh bạch và thực 

hiện đầy đủ quyền tham gia của Nhân dân. 

2. Thực hiện công khai thông tin, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với các 

nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; tổng hợp, tham mưu giải trình, tiếp thu ý kiến 

và công khai kết quả theo quy định.  

3. Tiếp nhận, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết kiến nghị, phản ánh của 

Nhân dân; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế. 

4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy 

chế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ hoặc khi có yêu cầu 

báo cáo Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện. 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp việc Ủy ban 

nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện Quy chế này; định 

kỳ tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Điều 34. Trách nhiệm của các Trƣởng thôn trên địa bàn xã 

1. Triển khai, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Quy chế này;  

2. Phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức để Nhân dân bàn, quyết 

định và thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; bảo đảm công khai, dân chủ, 

đúng trình tự, thủ tục. 

3. Thông tin, công khai kết quả thực hiện; tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị, 

phản ánh của Nhân dân; phối hợp tạo điều kiện để Nhân dân và các tổ chức có liên 

quan thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định. 

Điều 35. Tổ chức thực hiện  

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Quy chế có 

trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 

ánh kịp thời về Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phong Quang để tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân xã xem xét, quyết định. 

Những nội dung không được quy định trong Quy chế này được thực hiện 

theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành./. 
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